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CHƢƠNG I 

MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ. 

Chủ đầu tƣ:Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trƣờng Sinh 

Giấy CNĐKKD và Mã số doanh nghiệp số: 5900315097 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Gia 

Lai cấp ngày 18/3/2004 

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Thiên- Chức vụ: Tổng giám đốc. 

Địa chỉ trụ sở: 1335 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai. 

Đôi nét về Chủ đầu tƣ:Trƣờng Sinh đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004, trải 

qua hơn một thập niên đồng hành cùng với bà con nuôi trồng thủy sản trên cả nƣớc. Là Công ty 

hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu các đề tài khoa học chuyên ngành y dƣợc, thuốc thú y thuỷ sản 

dùng cho tôm, cá. Trong những ngày đầu thành lập Công ty, với ý chí và định hƣớng của tập thể là 

quyết định chọn cho Công ty một lối đi riêng, làm những gì mà ngƣời khác chƣa làm đƣợc.  

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì song hành là các hệ lụy về môi 

trƣờng ô nhiễm, an toàn vệ sinh thực phẩm,... ảnh hƣởng trực tiếp lên sức khỏe 

vật nuôi sau đó là con ngƣời. Chính vì vậy ngày càng có nhiều bệnh phức tạp 

xuất hiện. Ở ngƣời bệnh viêm gan B, viêm não, tiểu đƣờng, tiêu chảy, ung 

thƣ…Thủy sản thì bệnh đốm trắng, Taura, nhiễm độc tố gan, gan nhiễm mỡ, 

sƣng bong bóng… làm cho tôm, cá chết hàng loạt. Với đội ngũ cán bộ tay nghề 
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cao cùng các giáo sƣ, tiến sĩ khoa học, các nhà bác học trong và ngoài nƣớc, các 

nhà y học dân tộc cổ truyền Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Anh,… Công 

ty đã sản xuất thành công thuốc điều trị bệnh thủy sản. Bƣớc đầu gặp rất nhiều 

khó khăn tuy nhiên Công ty đã cho ra hàng loạt sản phẩm phục vụ cho nuôi 

trồng thủy sản nhằm giúp bà con phòng và điều trị bệnh, giảm thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra. Trƣờng Sinh đã gặt hái đƣợc nhiều thành công trong lĩnh vực thủy 

sản và nhận đƣợc nhiều danh hiệu và giải thƣởng nhƣ: Thƣơng hiệu sao vàng đất 

Việt 2015, Doanh nhân sao đỏ 2014, Thƣơng hiệu mạnh phát triển bền vững 

ASEAN 2015, Doanh nghiệp Việt Nam vàng do Chủ tịch nƣớc trao tặng năm 

2015, Đại sứ đạo đức toàn cầu trong kinh doanh do UNESCO trao tặng,... và 

nhiều giải thƣởng khác.  

Đƣợc sự ủng hộ của gần một triệu khách hàng trên cả nƣớc, với công suất 

sản xuất hiện tại chƣa đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng cao của khách 

hàng khi diện tích nuôi trồng thủy sản ngày càng mở rộng, các thị trƣờng nhập 

khẩu tôm thành phẩm khó tính với yêu cầu cao về chất lƣợng bằng các khâu 

kiểm tra nghiêm ngặt về dƣ lƣợng hóa chất kháng sinh, Chính phủ ban hành 

danh mục hóa chất kháng sinh bị cấm trong chăn nuôi, ... 

Trƣớc nhu cầu cấp thiết trên Công ty xây dựng dự án “Cụm nhà máy chế 

biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh” nhằm tăng quy mô sản xuất để đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đó mở rộng các lĩnh vực nhƣ: đồ uống đóng 

chai có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe; Thực phẩm chức 

năng có nguồn gốc từ thiên nhiên, hỗ trợ điều trị một số bệnh thƣờng gặp ở 

ngƣời; ... Dự kiến “Cụm công nghiệp Trƣờng Sinh” sẽ giải quyết một lƣợng lớn 

lao động tại địa phƣơng cũng nhƣ đáp ứng đầu ra cho hàng ngàn hecta trồng cây 

dƣợc liệu tại địa phƣơng và các tỉnh lân cận. 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

Tên dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Địa điểm xây dựngLô B1, B2, B3 Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, TP.Pleiku, Gia Lai. 

Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án. 

Tổng mức đầu tƣ:  375.653.139.000đồng. Trong đó: 

 Vốn tự có (tự huy động): 122.684.507.000đồng. 

 Vốn vay tín dụng : 252.968.632.000 đồng. 
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Ý nghĩa hình thành dự án: 

1. Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung từ thảo dƣợc cho thủy sản. 

Hiện nay Việt Nam đang đứng trƣớc báo động về tỉ lệ bệnh ung thƣ cũng 

nhƣ các bệnh hiểm nghèo khác. Vậy nguyên nhân do đâu, theo các nghiên cứu y 

học trong và ngoài nƣớc, nguyên nhân chính là do nguồn thực phẩm và môi 

trƣờng không khí chúng ta tiếp xúc hằng ngày. Việc sử dụng thực phẩm có tồn 

dƣ hóa chất kháng sinh là mối lo ngại của ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ cấp quản lý, 

bên cạnh đó nhà sản xuất chƣa tìm ra giải pháp hữu hiệu để cân bằng giữa chất 

lƣợng sản phẩm cũng nhƣ chi phí đầu vào.  

Nắm bắt đƣợc nhu cầu về thị trƣờng chăn nuôi, đặt biệt là nuôi trồng thủy 

sản- ngành chăn nuôi công nghiệp có giá trị kinh tế cao, Công ty Trƣờng Sinh đã 

nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học xử lý môi trƣờng, thức ăn bổ 

sung giúp tôm cá phòng và trị các bệnh thƣờng gặp. Sản phẩm của Trƣờng Sinh 

chiết suất từ 100% thảo dƣợc, an toàn cho ngƣời và động vật, không hóa chất 

kháng sinh và thân thiện với môi trƣờng. Chính vì vậy thƣơng hiệu Trƣờng Sinh 

ra đời và đi vào hoạt động hơn 10 năm nay đã nhận đƣợc sự ủng hộ và tin dùng 

của khách hàng trên cả nƣớc. Với mong muốn mở rộng quy mô và năng suất để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Công ty Trƣờng Sinh xây 

dựng dự án nhà máy sản xuất để kịp thời phục vụ khách hàng. Trƣờng Sinh 

mong muốn góp phần xây dựng kinh tế tỉnh nhà, tạo công ăn việc làm cho ngƣời 

dân tại địa phƣơng và đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc từ khoản lợi nhuận của 

Công ty. 

2. Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng cho ngƣời. 

Các nhà khoa học trên thế giới đã dự báo rằng: thức ăn của con ngƣời trong 

thế kỉ XXI sẽ là thực phẩm chức năng. Các hoạt chất mà thực phẩm chức năng 

mang lại cho con ngƣời chính là những vị thuốc quý, giúp con ngƣời tăng cƣờng 

miễn dịch, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, phòng và chữa các bệnh mãn tính, kể 

cả ung thƣ. Đặc biệt thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên là hƣớng 

đi bền vững và bảo tồn đƣợc nguồn dƣợc liệu của Việt Nam. 

3. Nhà máy sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu. 

Dƣ luận gần đây e ngại về việc nƣớc uống đóng chai có hàn lƣợng chì, chất 

độc hại,... có hàm lƣợng vƣợt mức cho phép gây ung thƣ cao. Chính vì vậy nhu 
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cầu về nƣớc uống đóng chai sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe 

đƣợc ngƣời tiêu dùng hết sức quan tâm. Bên cạnh đó Gia Lai với thổ nhƣỡng 

phù hợp cho việc trồng trọt các loại cây thảo dƣợc với hàm lƣợng axit amin cao, 

giúp tăng cƣờng sức khỏe, mát gan, giải độc,... là điều kiện thuận lợi cho phát 

triển ngành nƣớc đóng chai từ thảo dƣợc. 

4. Nhà máy sản xuất chai lọ. 

Việc xử lý rác thải đang là mối quan tâm của xã hội, khi những thành phố 

công nghiệp phát triển thải ra hàng tấn rác thải mỗi ngày, đặc biệt là các loại rác 

thải nhựa cực kỳ khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, ảnh 

hƣởng đến mỹ quan môi trƣờng sống và trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. 

Nhà máy sản xuất chia lọ Trƣờng sinh ra đời sẽ góp phần giải quyết lƣợng 

lớn rác thải sinh hoạt và công nghiệp là nhựa PP và PPC, giảm chi phí cho các 

nhà máy thuộc “Cụm công nghiệp Trƣờng Sinh”, giúp Công ty tăng lợi nhuận 

cũng nhƣ đóng góp cho ngân sách tỉnh nhà. 

5. Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao. 

Ô nhiễm môi trƣờng không chỉ là vấn đề nhức nhối tại thành thị mà ngay 

cả vùng thôn quê với cánh đồng lúa bạt ngàn cũng đối mặt với điều này. Có thể 

nói, các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần không nhỏ cho 

hiện trạng đáng buồn này. Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang hƣớng tới ngành 

nông nghiệp hữu cơ an toàn, bền vững bằng cách sử dụng phân bón vi sinh 

(PBVS).Với mong muốn mở rộng quy mô và năng suất để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng của khách hàng, Công ty Trƣờng Sinh xây dựng dự án nhà máy 

sản xuất để kịp thời phục vụ khách hàng. Trƣờng Sinh mong muốn góp phần 

xây dựng kinh tế tỉnh nhà, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân tại địa phƣơng và 

đóng góp cho ngân sách từ khoản lợi nhuận của Công ty. 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

1. Kinh tế vĩ mô. 

Canh tác sạch, không sử dụng hóa chất, ngày càng đƣợc chú trọng ở hầu hết các nƣớc trên thế 

giới.Thị trƣờng đầu ra cho các sản phẩm sạch cũng tăng nhanh chóng không chỉ ở các thị trƣờng 

lớn nhƣ châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản mà trong những năm gần đây sự phát triển này đƣợc nhân 

rộng khi nhà sản xuất và ngƣời tiêu dùng gắn kết với nhau vì lợi ích xã hội và môi trƣờng sinh thái. 
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Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 2015 ƣớc tính tăng 6,68% so với 

năm 2014, trong đó ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm. 

Việt Nam nằm bên bờ Tây của Biển Đông, là một biển lớn của Thái Bình 

Dƣơng, có diện tích khoảng 3.448.000 km2, có bờ biển dài 3260 km. Vùng nội 

thuỷ và lãnh hải rộng 226.000km2. Nƣớc ta với hệ thống sông ngòi dày đặc và 

có đƣờng biển dài rất thuận lợi phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy 

sản. Sản lƣợng thủy sản Việt Nam đã duy trì tăng trƣởng liên tục trong 17 năm 

qua với mức tăng bình quân là 9,07%/năm. Sản lƣợng nuôi trồng thủy sản cả 

năm 2015 đạt 3.533 ngàn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Mặc dù sản lƣợng thủy 

sản tăng nhƣng nhìn chung, nuôi trồng thủy sản năm qua gặp rất nhiều khó khăn 

chủ yếu đến từ thị trƣờng xuất khẩu. Tình hình sản xuất một số loài cụ thể nhƣ 

sau: 

 Cá Tra: Sản lƣợng cá tra năm 2015 của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long ƣớc đạt 1.123 ngàn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ.  

 Tôm nƣớc lợ: Do bất lợi về thời tiết, mƣa nắng thất thƣờng đã ảnh hƣởng 

không nhỏ đến tình hình nuôi tôm nƣớc lợ trong năm 2015. Nhiều diện tích 

nuôi tôm bị thiệt hại cộng với giá tôm nguyên liệu giảm làm cho ngƣời nuôi 

tôm không có vốn đầu tƣ cải tạo, khôi phục sản xuất. 

 Tôm sú: Sản lƣợng ƣớc đạt 268.300 tấn, tăng 1,6%. Vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long, sản lƣợng ƣớc đạt 255.873 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 

trƣớc.  

 Tôm thẻ chân trắng: Sản lƣợng ƣớc đạt 327.600 tấn, giảm 17,1%. Sản lƣợng 

tôm thẻ chân trắng vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 ƣớc đạt 218.930 

tấn. 

Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết nhƣng thực 

phẩm và sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sông, hai lĩnh vực này luôn nằm trong chính 

sách phất triển đất nƣớc của Chính phủ. Vì vậy, dự án “Cụm công nghiệp Trƣờng Sinh” chuyên sản 

xuất chế phấm sinh học, thức ăn bổ sung và phân bón vi sinh có nguồn gốc từ 100% thảo dƣợc tại 

khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai phù hợp với môi trƣờng vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất 

nƣớc. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết của dự án nhằm bảo vệ sức khỏe của ngƣời tiêu dùng, 

bảo vệ mầm xanh cho nƣớc nhà. 

2.Ý nghĩa của ngành thảo dƣợc. 
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Với điều kiện thiên nhiên nhiều ƣu đãi, Việt Nam có một hệ sinh thái 

phong phú và đa dạng, có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc. Đây cũng là 

điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dƣợc liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản 

xuất thuốc trong nƣớc. Tuy nhiên, cho đến nay, nguồn dƣợc liệu nƣớc ta vẫn 

phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu mà chƣa phát huy 

đƣợc hết những tiềm năng thảo dƣợc tự nhiên.  

Việt Nam hiện có 4.000 loài cây thuốc, trong đó có nhiều loại dƣợc liệu 

quý đƣợc thế giới công nhận nhƣ cây hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh... Tổng sản 

lƣợng dƣợc liệu trồng ở Việt Nam ƣớc tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm.Với sƣ ̣

đa daṇg về khí hâụ và thổ nhƣỡng - đất đai, ngay tƣ̀ cuối nhƣ̃ng năm của thâp̣ kỷ 

60-80 ở Việt Nam đã hình thành những vùng trồng , sản xuất cây dƣợc liệu có 

tính chuyên canh. Điều này đã cho thấy nguồn dƣợc liệu ở nƣớc ta rất phong 

phú. Tuy nhiên bên cạnh tiềm năng nhƣ vậy thì việc phát triển nguồn dƣợc liệu 

trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. 

Có thể nói thảo dƣợc là nguồn tài sản vô giá, giải quyết đƣợc hầu hêt các 

bệnh ở ngƣời nhƣ viêm gan B, viêm não, tiểu đƣờng, kiết lị, tiêu chảy, ... Còn 

đối với nuôi trồng thủy sản nó xử lý tốt các bệnh thƣờng gặp nhƣ: hoại tử gan 

tụy, suất huyết đƣờng ruột, phân trắng, đốm đen, công thân đục cơ,... Điểm ƣu 

việt của sản phẩm chiết suất từ thảo dƣợc là không những trị dứt bệnh trong thời 

gian ngắn mà còn tạo ra nguồn thực phẩm sạch, không tồn dƣ hóa chất kháng 

sinh, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trƣờng.  

Việc phát triển ngành thảo dƣợc trong nƣớc còn có ý nghĩa quan trọng cho 

sự phát triển kinh tế. Trồng thảo dƣợc không gây thoái hóa đất, ngƣợc lại có tác 

dụng bảo vệ và cải tạo nguồn tài nguyên đất, giải quyết lƣợng lớn lao động tại 

địa phƣơng, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc. 

Nuôi tôm bằng thảo dƣợc không những an toàn mà còn giảm chi phí do 

thời gian điều trị ngắn, giảm thời gian nuôi, tôm thành phẩm thịt chắc, không tồn 

dƣ hóa chất kháng sinh nên đƣợc giá, khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng cao. 

Góp phần xây dựng ngành tôm công nghiệp phát triển bền vững, đây là yếu tố 

xác định sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

3. Các điều kiện và cơ sở của dự án. 
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Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật về VSATTP đƣợc ban hành rất nhiều. Trong 5 năm 2004-2008 có hơn 1.267 

văn bản quy phạm pháp luật ban hành để quản lý chất lƣợng VSATTP. 

Bắt đầu từ ngày 1.7.2016 Bộ NN&PTNT đã ra danh sách hàng loạt hóa chất kháng sinh cấm 

trong quá trình chăn nuôi và mua bán, nghĩa là ngƣời dân khi sử dụng sẽ bị chế tài, không những sẽ 

bị phạt hành chính mà kể cả phạt tù đối với những trƣờng hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng. 

Môi trƣờng thực hiện dự án:  

 Nằm trong khu công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh, cách xa khu 

dân cƣ, giao thông thuận tiện. 

 Thổ nhƣỡng Gia Lai phù hợp cho trồng trọt thâm canh các loại thảo 

dƣợc có giá trị cao. 

 Nguồn lao động với trình độ đáp ứng nhu cầu hoạt động và sản xuất 

của dự án. 

Từ những phân tích trên cho thấy, sự ra đời của dự án là việc làm cấp thiết 

hiện nay, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, góp phần phát triển kinh tế xã hội nƣớc nhà, 

nâng tầm giá trị của sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Dự án “Cụm nhà máy chế 

biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh” là dự án phát triển kinh tế cùng với bảo 

tồn tự nhiên, xử lý và cải tạo nguồn tài nguyên đất. Dự án đi vào hoạt động dự kiến 

sẽ giải quyết công việc cho hàng ngàn lao động địa phƣơng cũng nhƣ giải quyết 

đầu ra cho ngành trồng trọt thảo dƣợc tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận nhƣ: Bình 

Định, Phú Yên, Đăk Lăk, Quảng Ngãi, .... Dự án đi vào hoạt động thành công sẽ 

đóng góp cho ngân sách tỉnh nhà hàng tỷ đồng mỗi năm, Góp phần nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống ngƣời lao động và phát triển kinh tế tỉnh nhà. 

IV. Các căn cứ pháp lý. 

IV.1. Căn cứ pháp lý lập dự án. 

Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị BCH TW về công tác bảo vệ, 

cơ sở và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức cuộc vận động 

“Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”; 
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Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/9/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tƣớng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị định hƣớng đầu tƣ trong lĩnh vực 

Dƣợc giai đoạn đến 2020; 

Kế hoạch số 80/QĐ-BYT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về triển khai thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị định hƣớng đầu tƣ 

trong lĩnh vực Dƣợc giai đoạn đến 2020; 

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào 

nông nghiệp nông thôn. 

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong 

nông nghiệp. 

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Chiến lƣợc 

quốc gia phát triển ngành Dƣợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. 

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây 

dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lƣợng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng; 

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức 

chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến 2020. 

IV.2. Danh mục các công văn được phép lưu hành sản phẩm. 

Thông tƣ số 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2011 của Bộ Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi 

trƣờng nuôi trồng thủy sản đƣợc phép lƣu hành tại Việt Nam. 

Thông tƣ số 36/2012/TTT-BNNPTNT ngày 30/07/2012 của Bộ Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn 

thủy sản đƣợc phép lƣu hành tại Việt Nam. 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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Công văn số 1895/TCTS-VP ngày 15/10/2012 của Bộ Nông Nghiệp và Phát 

Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại Việt 

Nam. 

Công văn số 1864//TCTS-VP ngày 10/10/2012 của Bộ Nông Nghiệp và Phát 

Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại Việt 

Nam. 

Công văn số 1194/TCTS-VP ngày24/07/2012 của Bộ Nông Nghiệp và Phát 

Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại Việt 

Nam. 

Công văn số 2549/TCTS-TTKN ngày 25/09/2013 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại 

Việt Nam. 

Công văn số 1430/TCTS TTKN ngày 16/06/2014 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại 

Việt Nam. 

Công văn số 989/TCTS-TTKN ngày 29/04/2014 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn về việc Công nhận các sản phẩm đƣợc phép lƣu hành tại 

Việt Nam. 

Công văn số 2377/TCTS-TTKN ngày 09/09/2014 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn về việc Điều chỉnh tên Sản Phẩm số 08/CV/TS/2014. 

Công văn số 515/QĐ-TCTS-TTKN ngày 09/10/2014 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn Về việc công nhận các sản phẩm vật tƣ nuôi trồng thủy sản 

đáp ứng yêu cầu đƣa vào Danh mục lƣu hành tại Việt Nam. 

V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

­ Góp phần xây dựng ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm có nguồn 

gốc từ thảo dƣợc, không hóa chất, không kháng sinh; 

­ Sử dụng chủ yếu là dƣợc liệu tự nhiên và trồng để sản xuất. 

­ Phát huy tiềm năng, thế mạnh của Công ty, kết hợp với tinh hoa của y dƣợc 

để tạo ra các sản phẩm có chất lƣợng cao, cung cấp cho thị trƣờng; 
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­ Góp phần phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận trong việc 

thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến của dự án. 

­ Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, góp phần nâng cao thu nhập không 

chỉ công nhân viên của Công ty mà còn nâng cao mức sống cho ngƣời dân 

trong việc canh tác các loại cây thuốc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy 

chế biến của dự án. 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

Dự án đầu tƣ xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại để sản xuất chế biến các 

sản phẩm dƣợc liệu và thực phẩm với sản lƣợng hàng năm cụ thể, nhƣ sau: 

­ Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy 

sản với tổng sản lƣợng khoảng 2.000 tấn. Gồm: 

 Sản phẩm TS 1001- hỗ trợ chức năng gan, phòng và điều trị các bệnh 

về gan trên tôm cá: 400 tấn. 

 Sản phẩm TS 1002- hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hoại tử gan tụy 

trên tôm, cá: 400 tấn. 

 Sản phẩm TS 999- phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng trên tôm: 

400 tấn. 

 Sản phẩm SDK- Siêu diệt khuẩn đa năng: 400 tấn. 

 Sản phẩm Men tiêu hóa: 400 tấn. 

­ Sản xuất thực phẩm chức năng cho ngƣờisản với tổng sản lƣợng hàng năm 

khoảng 400.000 lọ. Gồm: 

 Sản phẩm bổ thận tráng dƣơng BT 01:  80.000 lọ. 

 Sản phẩm mát gan TTN02 tăng cƣờng tiết tố nữ: 80.000 lọ. 

 Sản phẩm MM 03 giảm mỡ máu: 80.000 lọ. 

 Sản phẩm GĐ 05 giải độc tố gan: 80.000 lọ. 

 Sản phẩm ĐR 06 hỗ trợ chức năng đƣờng ruột: 80.000 lọ. 

­ Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu với tổng sản lƣợng hàng năm khoảng 10 

triệu lít/sản phẩm/năm. Gồm: 
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 Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 01:  10 triệu lít. 

 Sản phẩm mát gan TSG02: 10 triệu lít. 

 Sản phẩm TS 03 giảm mỡ trong máu, ổn định huyết áp, giảm tiểu 

đƣờng: 10 triệu lít. 

­ Sản xuất chai lọ phục vụ ngành dƣợc liệu và thực phẩm với tổng sản lƣợng 

hàng năm khoảng 2.000.000 chai. Gồm các loại sau: 

 500.000 chai loại 1 lít. 

 500.000 chai loại 2 lít. 

 500.000 can nhựa loại 5 lít. 

 500.000 con loại 10 lít. 

­ Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao với tổng sản lƣợng hàng 

năm khoảng 10.000 tấn. Gồm các loại nhƣ sau: 

 Sản phẩm NPK: 5.000 tấn. 

 Sản phẩm NPK.Si: 5.000 tấn. 

­ Giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phƣơng, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai. 

­ Hình thành chuỗi nhà máy chế biến dƣợc liệu và thực phẩm hiện đại, tạo ra 

các sản phẩm có chất lƣợng cao, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên 

thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu. 
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Chƣơng II 

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

1. Vị trí địa lý. 

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 - 800 

mét so với mực nƣớc biển. Tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" 

đến 108°54'40"kinh đông. Phía đông của tỉnh giáp với các tỉnh là Quảng Ngãi, Bình Định và Phú 

Yên. Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đƣờng biên giới chạy dài khoảng 90 km. 

Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, và phía phía bắc của tỉnh giáp tỉnh Kon Tum. 

UBND tỉnh đã có quyết định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003 phê duyệt dự án khả thi đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng KCN Trà Đa. Quy mô 124,5 ha, trong đó đất xây dựng KCN là 109,3 ha, đất 

xây dựng cụm dịch vụ 15,3ha. Hiện BQL KCN Trà Đa quản lý 109,3ha. Còn phần đất dịch vụ 15,3 

ha, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định đƣa vào chung trong quy hoạch chi tiết Khu dân cƣ Trà 

Đa và hiện nay UBND TP Pleiku đang quản lý diện tích này.  

Khu công nghiệp Trà Đa nằm trên địa bàn thành phố Pleiku có tổng diện tích 109,3 ha. Đến 

nay, khu công nghiệp Trà Đa đã thu hút 30 nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc,  lấp đầy 100% diện tích 

với tổng vốn dăng ký 818 tỷ đồng, thu hút 2.152 lao động. 

Lĩnh vực đƣợc ƣu tiên khuyến khích đầu tƣ vào khu công nghiệp:  

 Nhóm ngành công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản thực phẩm.  

 Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng.  

 Nhóm ngành chế tạo, lắp ráp cơ khí điện tử.  

 Nhóm ngành sản xuất, gia công hàng tiêu dùng.  

 Một số ngành công nghiệp và dịch vụ khác chƣa có trong 4 ngành 

trên, nếu đƣợc nhà nƣớc khuyến khích đầu tƣ và xét thấy phù hợp 

cũng đƣợc khuyến khích đầu tƣ vào khu công nghiệp. 

2. Khí hậu 

Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, dồi dào về độ ẩm, có lƣợng mƣa 

lớn, không có bão và sƣơng muối. Khí hậu ở đây đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa 



Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Tel: 028 3910 6009      

Phone: 0918 755 356 

28B Mai Thị Lựu , 
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khô. Trong đó, mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm là 22 – 250C. Vùng Đông Trƣờng Sơn từ 1.200 – 

1.750 mm, Tây Trƣờng Sơn có lƣợng mƣa trung bình năm từ 2.200 – 2.500 mm. Khí hậu và thổ 

nhƣỡng Gia Lai rất thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, chăn 

nuôi và kinh doanh tổng hợp nông lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

3. Các nguồn tài nguyên. 

- Tài nguyên đất Tổng diện tích tự nhiên là 15.536,92 km
2
, có 27 loại đất, đƣợc hình thành 

trên nhiều loại đá mẹ thuộc 7 nhóm chính: đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ, đất mùn vàng đỏ, 

Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá. Phần lớn đất đai màu mỡ, giàu chất dinh dƣỡng, đất có tầng dày canh 

tác rất phù hợp với phát triển cây trồng mà đặc biệt là cây công nghiệp lâu ngày. Các vùng thung 

lũng và khu vực đất bằng có nhiều sông suối chảy qua, thuận lợi cho việc mở rộng diện tích sản 

xuất đất nông nghiệp và phát triển nuôi trồng thủy sản. 

- Tài nguyên nƣớc: Gia Lai có tổng trữ lƣợng khoảng 23 tỉ m
3
, phân bố trên hệ thống các con 

sông lớn nhƣ: sông Sê San, sông Ba, sông Srê Pook. Tiềm năng nƣớc ngầm có trữ lƣợng khá lớn, 

chất lƣợng tốt, phân bố chủ yếu trong phức hệ nƣớc phun trào bazan có tổng trữ lƣợng cấp A+B là 

23.894m3/ngày, cấp C1/là 61.065 m3/ngày và cấp C2 là 989.600 m3/ngày, cùng với hệ thống nƣớc 

bề mặt đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng của ngƣời dân trong địa bàn tỉnh.[1] 

- Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp là 728.279,30 ha[2], chiếm 46,87% tổng diện 

tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Do trải rộng trên nhiều vùng khí hậu nên các hệ sinh thái rừng Gia Lai 

phong phú. Hệ động thực vật phong phú và đa dạng cả về giống, loài và số lƣợng các thể có giá trị. 

Đặc biệt, có nhiều loài thú quý hiếm. 

- Tài nguyên khoáng sản: tỉnh có tiềm năng khoáng sản phong phú và đa dạng. Trong đó có 

những loại có giá trị kinh tế cao nhƣ: Kim loại quý (quặng bôxít, vàng, sắt, kẽm), đá granít, đá vôi, 

đất sét, cát sỏi xây dựng… 

I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. 

Gia Lai có gần 500.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 291.000 ha đất 

cho trồng cây hàng năm và hơn 208.000 ha cây lâu năm nên có tiềm năng rất lớn để phát triển sản 

xuất nông nghiệp . 

Do tính chất đặc trƣng của đất đai và khí hậu, tỉnh Gia Lai có thể bố trí một tập đoàn cây 

trồng, vật nuôi phong phú, đa dạng, có giá trị kinh tế cao; xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp 

chuyên canh tập trung có quy mô lớn với những sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, 

trong 7 nhóm đất chính của tỉnh, nhóm đất đỏ ba zan có 386.000ha, tập trung chủ yếu vùng tây 

Trƣờng Sơn (thành phố Pleiku và các huyện Mang Yang, Đăk Đoa, Chƣ Sê, Chƣ Pƣh, Chƣ Prông, 

Đức Cơ, Chƣ Păh, Ia Grai) có thể canh tác các loại cây công nghiệp nhƣ cao su, cà phê, hồ tiêu, 
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điều, bông vải...Các huyện, thị xã phía đông của tỉnh (An Khê, Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ, Ayun 

Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa), do chịu ảnh hƣởng khí hậu của vùng đồng bằng giáp ranh (Bình 

Định, Phú Yên) nên thích hợp cho các loại cây trồng ngắn ngày và là vùng nguyên liệu mía chính 

cung cấp cho hai nhà máy đƣờng An Khê và Ayun Pa với công suất 4.000 tấn mía cây/năm. Riêng 

huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê còn là vựa rau, hàng ngày cung cấp trên 100 tấn rau các loại cho 

các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các huyện phía đông nam của tỉnh nhƣ Phú 

Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa, với lợi thế có hồ thuỷ lợi Ayun Hạ, là một trong nhữngNhap chon 

de phong lon hinh anh! vựa lúa của cả khu vực Tây Nguyên. Với diện tích 1.112.452,8 ha đất lâm 

nghiệp, trong đó, có 773.447,7 ha đất cho rừng sản xuất (chiếm 69,5% diện tích đất lâm nghiệp)  

nên tỉnh Gia Lai  có tiềm năng lớn phát triển lâm nghiệp. Hàng năm, các sản phẩm gỗ khai thác từ 

rừng (kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng) làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, bột giấy với 

quy mô lớn và chất lƣợng cao. Gia Lai còn có quỹ đất lớn để phát triển rừng trồng, rừng nguyên liệu 

giấy... 

Công nghiệp. 

Trên cơ sở nguồn tài nguyên nông lâm nghiệp và khoáng sản, mở ra triển vọng phát triển các 

ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông lâm sản với quy mô vừa và lớn. 

Trong sản xuất vật liệu xây dựng, trƣớc hết với nguồn đá vôi tại chỗ có thể phát triển sản xuất 

xi măng phục vụ cho một phần nhu cầu các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên và các tỉnh Đông Bắc 

Campuchia. Hiện có hai nhà máy sản xuất xi măng với công suất 14 vạn tấn/năm, đến nay đã phát 

huy vƣợt công suất. Với nguồn đá granit sẵn có, phong phú về màu sắc có thể chế biến ra các sản 

phẩm phục vụ nhu cầu trong tỉnh và xuất khẩu. 

Trong chế biến nông lâm sản, Nhap chon de phong lon hinh anh!với trữ lƣợng gỗ lớn trong 

tỉnh và khả năng nhập khẩu gỗ từ các nƣớc Đông Nam Á đảm bảo ổn định nguyên liệu cho sản 

xuất chế biến các mặt hàng gỗ lâu dài, chế biến song mây, sản xuất bột giấy. 

Từ mủ cao su có thể chế biến các sản phẩm cao su dân dụng và công nghiệp chất lƣợng cao; 

Chế biến cà phê xuất khẩu, chế biến đƣờng, chế biến dầu thực vật, chế biến sắn, chế biến hoa quả và 

súc sản đóng hộp. Ngoài ra còn có thể phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng khi đã xác 

định đƣợc địa bàn và trữ lƣợng cho phép. 

 Khu công nghiệp Trà Đa với diện tích 124,5 ha, có 30 dự án đầu tƣ, lấp đầy trên 100% diện 

tích với tổng số vốn đăng ký 818 tỷ đồng. Đến nay có 21 nhà máy đã đi vào hoạt động. 

 Tỉnh đang quy hoạch khu công nghiệp Tây Pleiku với diện tích 284 ha (tính đến năm 2015 

và mở rộng gần 400 ha tính đến năm 2020).  
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Ngoài ra, trên mỗi địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cũng đang quy hoạch xây dựng ít 

nhất một cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có vị trí, điều kiện thuận lợi nhiều mặt cho các nhà 

đầu tƣ triển khai thực hiện dự án. 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với diện tích 110 ha và mở rộng đến 210 ha (tính đến 

2020), hiện đã có 3 doanh nghiệp và 20 hộ kinh doanh. Đến nay cũng đang đƣợc tiếp tục đầu tƣ xây 

dựng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 

Thủy điện 

Với địa hình cao và nhiều sông suối, Gia Lai là một trong những nơi tập trung khá nhiều các 

nhà máy thủy điện lớn nhỏ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 82 dự án thuỷ điện, trong đó có 7 công trình 

do EVN đầu tƣ với tổng công suất 1.841 MW. 

Du lịch - Dịch vụ. 

Xuất phát từ điều kiện địa lý, là vùng núi cao có nhiều cảnh quan tự nhiên cũng nhƣ nhân tạo, 

nên Gia Lai có tiềm năng du lịch rất phong phú. Gia Lai là đầu nguồn của hệ thống sông Ba  đổ về 

miền duyên hải Trung Bộ và hệ thống sông Sê San đổ về Cam-pu-chia cùng nhiều sông, suối lớn 

nhỏ khác. Gia Lai còn có nhiều hồ, ghềnh thác, đèo và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên những 

cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, mang đậm nét hoang sơ nguyên thủy của núi rừng Tây 

Nguyên. Đó là rừng nhiệt đới Kon Ka Kinh và Kon Chƣ Răng nơi có nhiều động vật quí hiếm; thác 

Xung Khoeng hoang dã ở huyện Chƣ Prông; thác Phú Cƣờng thơ mộng ởDu lịch trên lƣng voi 

huyện Chƣ Sê. Nhiều danh thắng khác nhƣ suối Đá, bến Mộng trên sông Pa ở Ayun Pa, Biển Hồ 

(hồ Tơ Nƣng) trên núi mênh mông và phẳng lặng, đƣợc ví nhƣ là đôi mắt của thành phố Pleiku. 

Nhiều núi đồi nhƣ Cổng Trời MangYang, núi Hàm Rồng cao 1.092m ở Chƣ Prông mà đỉnh là 

miệng của một núi lửa đã tắt. Cảnh quang nhân tạo có các rừng cao su, đồi chè, cà phê bạt ngàn. Kết 

hợp với các tuyến đƣờng rừng, có các tuyến dã ngoại bằng thuyền trên sông, cƣỡi voi xuyên rừng, 

trekking... 

Bên cạnh sự hấp dẫn của thiên nhiên hùng vĩ, ở Gia Lai còn có nền văn hóa lâu đời đầm đà 

bản sắc núi rừng của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Jrai và Bahnar thể hiện qua kiến trúc nhà 

rông, nhà sàn, nhà mồ, qua lễ hội truyền thống, qua y phục và nhạc cụ... 

Kết cấu hạ tầng  

Đƣờng bộ: 

Án ngữ trên đỉnh cao nguyên Pleiku hùng vỹ, Gia lai nhƣ nóc nhà của đồng bằng Bình Định, 

Phú Yên, Cam Pu Chia và là giao điểm của nhiều tuyến đƣờng quốc lộ quan trọng với tổng chiều 

dài 503 km. 
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Quốc lộ 14, chạy theo hƣớng bắc - nam, là con đƣờng huyết mạch của Tây nguyên, nối Gia 

Lai với Kon Tum, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng về phía Bắc và Đắk Lắk, Đắk Nông, các tỉnh 

vùng Đông Nam Bộ về phía Nam, đoạn qua tỉnh Gia Lai dài 112 km.  

Quốc lộ 19 chạy theo hƣớng đông - tây, nối  cảng Quy Nhơn, Bình Định dài 180Km về phía 

đông với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ) để vào tỉnh Ratanakiri,Campuchia về phía tây. Phần 

đƣờng quốc lộ 19 trên đất Gia Lai dài 196 km. Quốc lộ quan trọng này đƣợc hình thành trên cơ sở 

con đƣờng giao thƣơng cổ nhất giữa bộ phận dân cƣ ở vùng đồng bằng ven biển nam Trung Bộ với 

các tỉnh bắc Tây Nguyên từ trƣớc thế kỷ XX.  

 Quốc lộ 25 nối  quốc lộ 1 (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) với quốc lộ 14 tại Mỹ Thạch 

(huyện Chƣ Sê). Đoạn quốc lộ 25 thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài 111 km, qua các huyện 

đông nam của tỉnh nhƣ Krông Pa, thị xã Ayun Pa, Phú Thiện và phía đông Chƣ Sê.  

Ngoài ra, đƣờng Hồ Chí Minh cũng đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Các quốc lộ 14, 25 nối Gia 

Lai với các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung rất thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa đến 

hải cảng để xuất khẩu và các trung tâm kinh tế lớn của cả nƣớc.  

Gia Lai còn có 11 tuyến tỉnh lộ quan trọng với tổng chiều dài 473 km:  

Tỉnh lộ 662 (76km), từ quóc lộ 19 tại Đá Chẻ (huyyện Đăk Pơ), đi về phía nam, nối vào quốc 

lộ 25tại phía tây thị xã Ayun Pa.  

Tỉnh lộ 663 (23 km) từ quốc lộ 19 nối dài (đoạn Bàu Cạn) chạy qua huyện Chƣ Prông, nối 

vào tỉnh lộ 675 tại Phú Mỹ (huyện Chƣ Sê).  

Tỉnh lộ 664 (53 km), từ quốc lộ 14 tại thành phố Pleiku qua huyện Ia Grai, hƣớng về phía tây, 

nối vào quốc lộ 14C tại sông Sê San.  

Tỉnh lộ 668 (17 km), từ quốc lộ 25, đi về phía nam thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện đi về 

tỉnh Đăk Lăk.  

Tỉnh lộ 669 (90 km) từ quốc lộ 19 tại thị xã An Khê, đi về phía bắc dọc theo huyện Kbang và 

huyên Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

Tỉnh lộ 670 (46 km), từ quốc lộ 19 tại Kon Dỡng (huyện Mang Yang) nối và quốc lộ 14 đoạn 

qua xã Ia Khƣơl (huyện Chƣ Păh nơi tiếp giáp giữa tỉnh Gia Lai và tinh Kon Tum).  

Tỉnh lộ 671 (24 km) từ quốc lộ 14, đoạn qua ngả tƣ Biển Hồ nối và tỉnh lộ 670 tại xã Nam 

Yang, huyện Đăk Đoa.  

Tỉnh lộ 672 (29 km) là đƣờng vành đai thành phố Pleiku.  

Tỉnh lộ 673 (23 km), từ quốc lộ 14, tại thị trấn Phú Hoà, huyện Chƣ Păh vào nhà máy thuỷ 

điện Ia Ly.  
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Tỉnh lộ 674 (32 km) nối từ quốc lộ 19 tại trung tâm thị xã An Khê đến huyện Kông Chro.  

Tỉnh lộ 675 (60 km), từ quốc lộ 19 tại thành phố Pleiku nối vào quốc lộ 14C tại Ia Men. 

Hiện nay, tất cả các tuyến đƣờng xuống các trung tâm huyện đã đƣợc trải nhựa, hầu hết các 

trung tâm xã đã có đƣờng ôtô đến. 

Đƣờng hàng không 

Sân bay Pleiku (còn gọi là sân bay Cù Hanh) là một sân bay tƣơng đối nhỏ, có từ thời Pháp, 

cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Sân bay Pleiku đang hoạt động, mỗi tuần có 7 chuyến từ 

Pleiku đi thành phố Hồ Chí Minh  - Đà Nẵng - Hà Nội và ngƣợc lại. Sân bay đang đƣợc đầu tƣ 

nâng cấp để tiếp nhận các máy bay lớn (A320).  

Bƣu chính - Viễn thông - Truyền hình. 

Toàn tỉnh có 07 trạm điều khiển thông tin di động. Hệ thống các mạng điện thoại di động 

đảm bảo thông tin thông suốt; dịch vụ điện thoại, Internet 3G đã đƣợc đƣa vào sử dụng. 

Trên địa bàn tỉnh, ngoài các kênh truyền hình miễn phí, hiện đã có 3 loại dịch vụ truyền hình 

trả tiền; tỉnh  cũng đang xúc tiến đƣa sóng truyền hình Gia Lai lên vệ tinh. 

Hệ thống nhà hàng, khách sạn: Toàn tỉnh có 1 khách sạn 4 sao, 1 khách sạn 3 sao, 3 khách 

sạn 2 sao, 4 khách sạn 1 sao và hàng loạt nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ khác cơ bản đáp ứng đƣợc 

nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại của du khách. 

Các đơn vị hành chính 

Gia Lai có 17 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Plieku, Thị xã An Khê, Thị xã Ayun 

Pa và 14 huyện. Thành phố Plieku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và là trung tâm thƣơng 

mại của tỉnh, nơi hội tụ của 2 Quốc lộ chiến lƣợc của vùng Tây Nguyên là Quốc lộ 14 theo hƣơng 

Bắc Nam và Quốc lộ 19 theo hƣớng Đông Tây; là điều kiện thuận lợi để giao lƣu phát triển kinh tế - 

xã hội với vùng Duyên hải Nam Trung bộ, cả nƣớc và Trung tâm khu vực tam giác phát triển Việt 

Nam – Lào – Campuchia. 

Dân số và lao động 

Dân số của tỉnh là 1.227.400 ngƣời, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 44,46%. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,68%năm. 

Mật độ dân cƣ phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã và các trục 

đƣờng giao thông nhƣ thành phố Plieku là 758 ngƣời/km
2 
, thị xã An Khê 330 ngƣời/km

2 
. Còn các 

vùng sâu, vùng xa dân cƣ thƣa thớt, mật độ thấp nhƣ: huyện Kông Chro 27 ngƣời/ km
2,  

huyện 

Krông Pa 40 ngƣời/ km
2 
. 
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Nguồn lao động có 711.680 ngƣời, trong đó số ngƣời trong độ tuổi lao động là 653.140 ngƣời 

chiếm 92% tổng nguồn lao động là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trƣờng. 

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, 80% dân số  thế giới nằm ở khu vực các nƣớc đang phát 

triển sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên nhƣ một lựa chọn hàng đầu trong việc phòng và chữa 

bệnh. Với số dân lớn nên nhu cầu sử dụng thuốc hiệu quả cao ngày càng tăng. Nhu cầu về sử dụng 

thuốc trên thế giới rất lớn, cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đây đang là một thách thức lớn đối với các 

nƣớc đang phát triển nói riêng và nhân loại nói chung. 

Cho đến nay, thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên 

thế giới. Các dƣợc phẩm có nguồn gốc tự nhiên chiếm tới 50% tổng số dƣợc phẩm đang đƣợc sử 

dụng trong lâm sàng, trong đó khoảng 25% tổng số thuốc có nguồn gốc từ thực vật bậc cao. Trong 

số 20 thuốc bán chạy nhất trên thế giới, có 9 sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên với doanh thu 

hàng năm lên đến hàng chục tỷ đô la. Theo ƣớc tính, doanh số thuốc từ cây thuốc và các sản phẩm 

của nó đạt trên 100 tỷ đô la/năm. Các công ty dƣợc phẩm lớn trên thế giới cũng đã trở lại quan tâm 

đến việc nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ thảo dƣợc và sau đó là phát triển nó thành 

thuốc chữa bệnh. Sự kết hợp với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đem lại hiệu quả cao hơn 

cho việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cho quá trình tìm và phát triển thuốc mới. 

Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ 

truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con ngƣời. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông 

Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ƣớc tính Việt Nam có khoảng trên 12.000 loài thực vật 

bậc cao, chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số 

loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á. Trong số này, có khoảng 4.000 loài thực vật và 400 loài động 

vật đƣợc dùng làm thuốc. 

a) Thị trường thế giới 

Nhƣ đã phân tích phí trên cho thấy thị trƣờng thuốc của thế giới là rất lớn. 

Xu hƣớng sử dụng thuốc phòng và chữa bệnh có nguồn gốc từ dƣợc liệu đang 

trở thành nhu cầu ngày càng cao trên thế giới. Với những lí do: thuốc tân dƣợc 

thƣờng có hiệu ứng nhanh nhƣng hay có tác dựng phụ không mong muốn; thuốc 

thảo dƣợc có hiệu quả chữa bệnh cao, ít độc hại và tác dụng phụ. Ƣớc tính nhu 

cầu dƣợc liệu trên Thế giới: 15 tỷ USD/năm, riêng Mỹ là 4 tỷ USD/năm, châu 

Âu là 2, 4 tỷ USD/năm,  Nhật bản là 2,7 tỷ USD/năm, các nƣớc Châu Á khác 

khoảng 3tỷ/USD năm . 
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Một số dƣợc liệu đƣợc ƣa chuộng trên thị trƣờng Mỹ nhƣ: Sâm Mỹ, Sâm 

Triều Tiên, Đƣơng quy, Lô hội, ma hoàng, Valeriana, Bạch quả, tỏi, gừng,.... 

Các thị trƣờng lớn tiêu thụ dƣợc liệu : Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Thuỵ Sỹ, 

Trung Quốc,Hàn Quốc, Đài Loan, Sin gapo, ấn độ, Nhật Bản.  

Một trong những nƣớc xuất khẩu nhiều dƣợc liệu  gồm Trung Quốc : 2tỷ 

USD/năm, Thái Lan : 47 triệu USD/năm.  

b) Thị trường trong nước 

Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ 

truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con ngƣời. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông 

Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ƣớc tính Việt Nam có khoảng trên 12000 loài thực vật 

bậc cao, chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số 

loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á. Trong số này, có khoảng 4000 loài thực vật và 400 loài động 

vật đƣợc dùng làm thuốc. Thế nhƣng, các thuốc này mới chủ yếu đƣợc sử dụng trong y học cổ 

truyền và y học dân gian Việt Nam. 

Hiện nay, các công ty dƣợc phẩm của Việt Nam đã và đang phát triển sản xuất thuốc 

từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, tức là Dƣợc liệu. Đã có nhiều công ty phát triển rất tốt. Sự phát triển 

này đã góp phần giúp chúng ta tự cung cấp đƣợc trên 40% nhu cầu sử dụng thuốc của đất nƣớc, 

giúp giảm giá thành các loại thuốc sử dụng cho việc phòng và điều trị bệnh tật, đồng thời cũng tạo 

ra nhiều công ăn cho nhân dân. 

Theo số liệu điều tra cơ bản nguồn dƣợc liệu toàn quốc của Viện Dƣợc 

Liệu-Bộ Y Tế (2003) Việt Nam có 3.830 loài thực vật làm thuốc chiếm khoảng 

36% số thực vật có mặt ở Việt Nam. Trong dự án “ Quy hoạch tổng thể đầu tƣ 

phát triển ngành dƣợc Việt Nam đến năm 2020 “ với nội dung quy hoạch,sản 

xuất dƣợc liệu và xây dựng các vùng dƣợc liệu chuyên canh nhằm đạt các mục 

tiêu chính sau: 

- Đáp ứng nhu cầu 20.000 - 30.000tấn dƣợc liệu/năm từ cây thuốc cho Y 

học cổ truyền và 10.000 đến 15.000tấn dƣợc liệu cho công nghiệp chế biến 

thuốc đông dƣợc. 
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- Sản xuất trong nƣớc cung ứng cho nhu cầu phòng và chữa bệnh cho cộng 

đồng chủ yếu từ dƣợc liệu - phải đạt 70% giá trị thuốc sử dụng( hiện mới đạt 20 

- 30%) 

- Tăng nhanh khối lƣợng sản phẩm xuất khẩu từ dƣợc liệu trong nƣớc, mục 

tiêu xuất khẩu 30.000tấn/năm, đạt giá trị khoảng 100triệu USD/năm. 

Từ những phân tích trên, đồng thời mức sống ngƣời dân ngày một nâng cao 

thì nhu cầu về nâng cao sức khỏe trong việc sử dụng thực phẩm chức năng hứa 

hẹn một tƣơng lai tốt cho ngành dƣợc. Chính vì vậy để tiếp cận thị trƣờng một 

cách chủ động, Công ty chúng tôi ngoài việc kế thừa kinh nghiệm và thành quả 

hoạt động của mình. Khi dự án đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ có kế hoạch nhân 

sự cụ thẩ để phát triển mạng lƣới tiêu thụ sản phẩm, cung cấp cho thị trƣờng.  

II.2. Quy mô đầu tƣ của dự án. 

 Hợp phần 1 (dự án 1): Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản với tổng sản lƣợng khoảng 2.000 tấn/năm. 

 Hợp phần 2 (dự án 2):Sản xuất thực phẩm chức năng cho ngƣờisản với 

tổng sản lƣợng hàng năm khoảng 400.000 lọ/năm. 

 Hợp phần 3 (dự án 3):Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu với tổng sản lƣợng 

hàng năm khoảng 31.000.000 lít/sản phẩm/năm. 

 Hợp phần 4 (dự án 4):Sản xuất chai lọ phục vụ ngành dƣợc liệu và thực 

phẩm với tổng sản lƣợng hàng năm khoảng 2.000.000 chai/năm. 

 Hợp phần 5 (dự án 5):Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao 

với tổng sản lƣợng hàng năm khoảng 10.000 tấn/năm. 

III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm xây dựng. 

Khu vực xây dựng Dự án tại Lô B1, B2, B3 Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, TP.Pleiku, 

Gia Lai.  

Giới cận của Dự án nhƣ sau: 

Thuộc KCN Trà Đa, Tp Pleiku, Gia Lai. 

* Hệ thống sông ngòi, ao hồ: 
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Cách Dự án khoảng 3.000mcó hồ Thủy Lợi Trà Đa thuộc địa phận xã Trà Đa. Bên cạnh đó 

Dự án có xây dựng các hạng mục xử chất thải. Vì vậy có thể nói hoạt động của Dự án gần nhƣ 

không ảnh hƣởng đến mặt nƣớc. 

* Hệ thống giao thông: 

Đƣờng giao thông trong khu vực dự án tƣơng đối thuận lợi, gần đƣờng quốc lộ 14 nên rất 

thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm. 

Từ những yếu tố trên, cho thấy địa điểm thực hiện dự án là tƣơng đối thuận lợi. 

III.2. Hình thức đầu tƣ. 

Dự án Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh đầu tƣ theo hình thức xây 

dựng mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng cơ cấu sử dụng đất 

TT Nội dung Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Xây dựng  16.234   22,61  

1 Nhà xƣởng sản xuất 12.600  17,55  

2 Nhà điều hành dự án 1.440  2,01  

3 Nhà điều hành sản xuất  384  0,53  

4 Nhà căn tin  400  0,56  

5 Nhà ở công nhân  540  0,75  

6 Nhà để xe máy + ô tô   630  0,88  

7 Nhà W.C  240  0,33  

II Đất xây dựng quy hoạch giai đoạn 2  7.290   10,15  

III Đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật  21.542   30,00  

IV Đất trồng cây xanh  10.771   15,00  

V Khu xử lý nƣớc thải và các công trình phụ trợ khác  15.969   22,24  

  Tổng cộng  71.806   100,00  

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

1. Các loại dƣợc liệu tự nhiên và trồng vƣờn: 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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Với nguồn dƣợc liệu đa dạng, nhà máy chọn lọc và đƣa vào sản xuất các 

loại dƣợc liệu có lợi nhƣ: Mật nhân, sâm nam, sâm cau, sâm dây, sâm ngọc linh, 

cỏ sƣớt, cỏ màng châu, nhản long, hà thủ ô, atiso, hổ phục, nấm linh chi, muồng 

hòe, đậu xăng, mật  nhân, đinh lăng, dừa nƣớc, dừa cạn, dứa dại, cam thảo, hồng 

ngọc, chó đẻ, nhân trần, nhãn lồng, cỏ mực, gấm đỏ, ba kích,  măng cụt, cau, 

xuyên tâm liên, gấm trắng, tơ hồng, vỏ dừng, rễ tranh, trinh nữ, cỏ xƣớc, hòan 

đắng, ngải cứu, sake, lá vối, lá ổi, lá vú sữa, lá cộng sản, lá bông, mần trầu… 

2. Thực trạng dƣợc liệu hiện nay: 

2.1 Ƣu điểm: 

Việt Nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, một tiềm năng lớn về 

tài nguyên cây dƣợc liệu nói riêng và tài nguyên dƣợc liệu (thực vật, động vật, 

khoáng vật) nói chung. Điều này thể hiện ở sự đa dạng về chủng loại cây dƣợc 

liệu, vùng phân bố rộng khắp cả nƣớc, có nhiều loài dƣợc liệu đƣợc xếp vào loài 

quý và hiếm trên thế giới. Theo kết quả điều tra, đánh giá tại một số vùng, nuôi 

trồng cây dƣợc liệu có giá trị kinh tế to lớn hơn bất kỳ cây lƣơng thực, thực 

phẩm nào (có thể thu nhập trên 100 triệu đồng/ha).  

Việt Nam có một nền y học dân tốc lâu đời với các tri thức sử dụng các loại 

dƣợc liêu, nền y học cổ truyền độc đáo bảo vệ cho dân tộc ta suốt chiều dài lịch 

sử dựng nƣớc và giữ nƣớc. 

Hiện nay không chỉ Việt Nam mà trên thế giới với xu hƣớng “Trở về với 

thiên nhiên” thì việc sử dụng các loại sản phẩm từ dƣợc liệu của ngƣời dân ngày 

càng gia tăng, ít có những tác động có hại và phù hợp với quy luật sinh lý cơ thể 

con ngƣời hơn. 

Dƣợc liệu từ thiên nhiên tồn tại cùng với hệ sinh thái rừng, nông nghiệp và 

nông thôn, có mối tƣơng quan chặt chẽ giữa đa dạng sinh học cây thuốc và đa 

dạng văn hóa, y học cổ truyền, gắn với tri thức y dƣợc học của 54 dân tộc, là bản 

sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.  

2.2 Hạn chế: 

Tiềm năng to lớn là vậy, song công cuộc bảo tồn và phát triển dƣợc liệu ở 

nƣớc ta cũng đang gặp phải một số hạn chế, khó khăn, đặc biệt là các vấn đề liên 

quan đến quy hoạch phát triển dƣợc liệu, công tác bảo tồn và phát triển nguồn 
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gen dƣợc liệu, việc tiêu chuẩn hóa dƣợc liệu, cũng nhƣ việc hiện đại hóa sản 

xuất thuốc từ dƣợc liệu.  

 Có thể kể đến một số ví dụ điển hình nhƣ tình trạng nuôi trồng và khai thác 

dƣợc liệu ở nƣớc ta hiện nay còn tự phát, quy mô nhỏ dẫn đến sản lƣợng dƣợc liệu 

không ổn định, giá cả biến động. Việc khai thác dƣợc liệu quá mức mà không đi 

đôi với việc tái tạo, bảo tồn dƣợc liệu đã dẫn đến số lƣợng loài cây dƣợc liệu có khả 

năng khai thác tự nhiên còn rất ít (trên cả nƣớc hiện chỉ còn khoảng 206 loài cây 

dƣợc liệu có giá trị có thể khai thác tự nhiên), nhiều loài cây dƣợc liệu quý hiếm 

trong nƣớc đang đứng trƣớc nguy cơ cạn kiệt; Dƣợc liệu không đƣợc sản xuất theo 

quy trình, quy hoạch cụ thể; Việc áp dụng thành tựu của khoa học, công nghệ vào 

việc hiện đại hoá sản xuất thuốc từ dƣợc liệu chƣa đƣợc quan tâm đúng mức...  

 Với khí hậu nóng ẩm và mƣa nhiều làm cho hàm lƣợng nƣớc trong không 

khí cao, cộng với dƣợc liệu phần lớn có nguồn gốc từ thực vật (lá, thân, rễm hoa, 

quả, hạt…) và một số từ khoáng vật rất dễ hút ẩm và là thành phầm dinh dƣỡng 

thích hợp cho vi khuẩn, nấm mốc, côn trùng phát triển.  

3. Biện pháp cải thiện nguồn dƣợc liệu: 

  Việt Nam cần quy hoạch nhiều vùng trồng dƣợc liệu quy mô lớn trên cơ sở 

khai thác các vùng có lợi thế về điều kiện tự nhiên, thích hợp với sinh trƣởng và 

phát triển của cây dƣợc liệu; Phù hợp với nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu kỹ 

thuật mới ứng dụng vào sản xuất dƣợc liệu; Dựa vào lợi thế các vùng truyền 

thống của các cộng đồng miền núi của Việt Nam và các nghiên cứu của các nhà 

khoa học.  

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen dƣợc 

liệu. Để đảm bảo nguồn dƣợc liệu chất lƣợng cao, cần đẩy mạnh triển khai thực 

hiện GACP thực hành tốt trồng cây dƣợc liệu (GAP) và thực hành tốt thu hái 

cây dƣợc liệu hoang dã (GCP).  

Ngoài ra, cần xây dựng nhiều các Hồ sơ về dƣợc liệu. Hiện Bộ Y tế đang 

triển khai xây dựng Danh mục 40 dƣợc liệu có tiềm năng khai thác và phát triển 

thị trƣờng để làm cơ sở trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ 

trợ, đầu tƣ, khuyến khích phát triển dƣợc liệu trong giai đoạn từ nay đến năm 

2030.  
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Với việc thực hiện tốt, đồng bộ các vấn đề nêu trên, chắc chắn chúng ta sẽ 

có nguồn dƣợc liệu chất lƣợng tốt, góp phần tạo ra các sản phẩm có chất lƣợng 

cao, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho ngƣời bệnh, hƣớng tới đƣa dƣợc liệu trở 

thành thế mạnh của ngành dƣợc Việt Nam.  

Điều này cũng đƣợc thể hiện rất rõ trong Chiến lƣợc quốc gia phát triển 

ngành Dƣợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

(đƣợc ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ): phát huy thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam để phát triển sản xuất 

thuốc từ dƣợc liệu, trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là phấn đấu sản xuất 

đƣợc 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nƣớc, thuốc sản xuất 

trong nƣớc chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm, trong đó thuốc từ 

dƣợc liệu chiếm 30%. 

Để bảo tồn nguồn dƣợc liệu cũng nhƣ đáp ứng đủ nguyên liệu cho hoạt 

động của các nhà máy, song song với các dự án sản xuất sản phẩm Công ty 

Trƣờng Sinh xây dựng dự án quy hoạch khu nguyên liệu với diện tích hơn 

100ha. 

4. Vật liệu, dây chuyền thiết bị và nhân công phục vụ xây dựng dự án. 

Các vật tƣ đầu vào nhƣ: nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán tại địa phƣơng và trong nƣớc 

nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án là tƣơng đối thuận lợi 

và đáp ứng kịp thời. 

Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự kiến sử dụng 

nguồn lao động tại địa phƣơng. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án. 
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Chƣơng III 

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNHLỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình của dự án 

TT Danh mục ĐVT Quy mô 

I 
Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung trong nuôi trồng 

thủy sản  

1 Nhà xƣởng sản xuất  m²  2.100  

2 Nhà vệ sinh  m²  40  

3 Nhà bảo vệ  m²  16  

4 Hòn non bộ và cảnh quan  m²   100  

5 Bãi đậu xe  m²  5.030  

6 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  2.972  

7 Sân bêtông  m²  5.500  

8 Cây xanh cảnh quan và mái taluy  m²  2.162  

II Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng cho người  

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh tập thể  m²   800  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Căn tin  m²   400  

6 Khu nhà ở công nhân  m²   400  

7 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  2.338  

8 Sân Bêtông  m²  3.000  

9 Cây xanh và mái Taluy  m²  4.106  

III Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ dược liệu  

1 Văn phòng làm việc  m²  96  
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TT Danh mục ĐVT Quy mô 

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.514  

6 Sân Bêtông  m²  10.517  

IV Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ  

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.518  

6 Sân Bêtông  m²  7.524  

7 Cây xanh và mái Taluy  m²   527  

V Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao  

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.466  

6 Sân Bêtông  m²  7.130  

7 Cây xanh và mái Taluy  m²   522  

VI Các hạng mục tổng thể  

1 Nhà văn phòng điều hành  m²  1.440  

2 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT  1  

3 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  HT  1  

4 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  HT  1  

5 San lấp mặt bằng  m²  71.806  

6 HT xử lý nƣớc thải  HT  1  
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II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ. 

II.1. Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản. 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬP KHO  

NGUYÊN LIỆU 

 

Rửa sạch nguyên 

liệu 

Đƣa nguyên liệu 

vào hệ thống 

chiết xuất 

 

Thành phẩm đƣa qua dây 

chuyền chiết rót đóng chai 

Nhập kho thành phẩm 
Rác là xác dƣợc liệu đƣợc ủ 

men vi sinh 

Bán ra  

thị trƣờng 

Nguyên liệu  

làm phân vi sinh 
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II.2. Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng cho ngƣời. 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
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II.3. Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu. 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
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II.4. Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ. 

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 

 

II.5. Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao. 

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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Chƣơng IV 

CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

Dự án không tính toán đến các phƣơng án trên, vì đầu tƣ xây dựng trong Khu công nghiệp 

Trà Đa, Tp Pleiku, Gia Lai, với hình thức thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Và chỉ tiến hành 

đầu tƣ xây dựng hạ tầng nội bộ đấu nối với hệ thống hạ tầng của khu công nghiệp. 

II. Các phƣơng án xây dựng công trình. 

II.1. Tổng hợp danh mục đầu tƣ của dự án. 

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị 

STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

I Xây dựng     

I.1 
Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ 

sung trong nuôi trồng thủy sản 
    

1 Nhà xƣởng sản xuất  m²  2.100  

2 Nhà vệ sinh  m²  40  

3 Nhà bảo vệ  m²  16  

4 Hòn non bộ và cảnh quan  m²   100  

5 Bãi đậu xe  m²  5.030  

6 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  2.972  

7 Sân bêtông  m²  5.500  

8 Cây xanh cảnh quan và mái taluy  m²  2.162  

I.2 Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng cho người     

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh tập thể  m²   800  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Căn tin  m²   400  
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STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

6 Khu nhà ở công nhân  m²   400  

7 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  2.338  

8 Sân Bêtông  m²  3.000  

9 Cây xanh và mái Taluy  m²  4.106  

I.3 Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ dược liệu     

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.514  

6 Sân Bêtông  m²  10.517  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ     

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.518  

6 Sân Bêtông  m²  7.524  

7 Cây xanh và mái Taluy  m²   527  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ 

cao 
    

1 Văn phòng làm việc  m²  96  

2 Nhà xƣởng  m²  2.100  

3 Nhà vệ sinh  m²  40  

4 Nhà để xe  m²  60  

5 Đƣờng giao thông nội bộ  m²  1.466  

6 Sân Bêtông  m²  7.130  

7 Cây xanh và mái Taluy  m²   522  

I.6 Các hạng mục tổng thể     
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STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

1 Nhà văn phòng điều hành  m²  1.440  

2 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT  1  

3 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  HT  1  

4 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  HT  1  

5 San lấp mặt bằng  m²  71.806  

6 HT xử lý nƣớc thải  HT  1  

II Thiết bị sản xuất và văn phòng - điều hành     

II.1 
Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ 

sung trong nuôi trồng thủy sản 
    

1 Hệ thống dây chuyền chiết xuất dƣợc 
Hệ 

thống 
5 

2 Hệ thống dây chuyền đóng gói sản phẩm 
Hệ 

thống 
1 

3 Bộ dây chuyền chiết xuất đóng chai nƣớc uống Bộ 1 

4 Dây chuyền đóng gói sản phẩm dạng bột 
Dây 

chuyền 
1 

5 Máy trộn cái 1 

6 Băng tải m 200 

7 Máy nghiền nguyên liệu khô cái 1 

8 Máy nghiền nguyên liệu tƣơi cái 1 

9 Dây chuyền xử lý rác thải 
Dây 

chuyền 
1 

10 Giếng khoan cái 3 

11 Thiết bị PCCC Gói 1 

12 Dụng cụng phục vụ công tác KCS bộ 1 

13 Máy phát điện dự phòng cái 1 

14 Cân 100kg cái 3 

15 Cân bàn 500kg cái 2 

16 Bồn Inox loại 500-800 lít cái 20 
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STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

17 Thùng Inox loại 100 lít cái 50 

18 Dụng cụ lao động và vật dụng khác bộ 1 

19 Pallet cái 300 

20 Xe nâng Chiếc 2 

21 Xe xúc lật Chiếc 1 

22 Ô tô 7 chỗ Chiếc 5 

23 Xe tải 5 tấn Chiếc 1 

24 Xe tải 10 tấn Chiếc 1  

25 Xe tải 14 tấn Chiếc 1  

II.2 Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng cho người     

1 Tủ sấy dƣợc liệu đầu vào   Chiếc  1  

2 Máy nghiền thảo dƣợc  Chiếc  1  

3 Hệ thống Đun và Om  HT  1  

4 Bồn chiêt xuất   Bộ  1  

5 Máy ép vỉ tự động FV-210S  Chiếc  1  

6 Dụng cụ lao đông Bộ 1 

7 Dụng cụ KCS Bộ 1 

8 Ballet Cái 300 

9 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) Chiếc 3 

10 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) Chiếc 3 

11 Xe nâng Chiếc 1 

II.3 Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ dược liệu     

1 Dụng cụ lao đông Bộ 1 

2 Dụng cụ KCS Bộ 1 

3 Dây chuyền chiết suất nƣớc uống thảo dƣợc tự động Bộ 1 

4 Ballet Cái 300 

5 Dây chuyền chiết rót đóng chai Bộ 1 
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STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

6 Bồn chứa và thùng đựng từng loại nguyên liệu sau chiết suất Bộ 3 

7 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) Chiếc 3 

8 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) Chiếc 3 

9 Xe nâng Chiếc 1 

II.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ     

1 Máy thổi ép nhựa liên hoàn can nhựa 100.000can/ngày Cái 1 

2 Máy ép thổi chai nhựa 100.000chai/ngày Cái 1 

3 Mát cắt, chạt phế phẩm để tái chế Cái 1 

4 Máy đóng bắp tự động Cái 1 

5 Hệ thống KCS(nhà, dụng cụ,...) 
Hệ 

thống 
1 

6 Xe nâng Chiếc 1 

7 Xe xúc lật Chiếc 1 

8 Xe tải 5 tấn Chiếc 1 

II.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ 

cao 
    

1 
Băng tải chuyển nguyên liệu bằng cao su, công suất 3 tấn/1h, 
dài 10m 

Cái 2 

2 Bơm dịch men phun để trộn Cái 1 

3 
Máy nghiền cơ học, nghiền mịn bã thải thảo dƣợc, công suất 5 

tấn /1h 
Cái 1 

4 Máy trộn vít tải, công suất 4-5 tấn/1h, trộn thành phẩm Cái 1 

5 Cân bàn 150kg Cái 1 

6 Dụng cụ phân tích nhanh Bộ 1 

7 Dụng cụ sửa chữa và bàn làm việc Bộ 1 

8 Xe nâng Chiếc 1 

9 Xe xúc lật Chiếc 1 

10 Ô tô 7 chỗ Chiếc 2 

11 Xe tải 5 tấn Chiếc 1 
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STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

12 Xe tải 14 tấn Chiếc 1  

II.6 Thiết bị văn phòng     

1 HT mạng internet  Bộ  1  

2 HT mạng điện thoại  Bộ  1  

3 Máy tính + máy in  Bộ  40  

4 Bàn ghế văn phòng  HT  1  
 

II.2. Giải pháp xây dựng. 

1. Bố trí mặt bằng công trình: 

Các hạng mục công trình khu công nghiệp bố trí phù hợp với khuôn viên lô đất, đảm bảo tiêu 

chuẩn quy phạm, thuận lợi cho việc lấy ánh sáng và thông thoáng, tránh đƣợc hƣớng nắng và mƣa 

hắt. 

2. Kết cấu công trình : 

2.1. San lấp quy hoạch: 

 - Diện tích : 7,1806 ha. 

2.2. Nhà xƣởng sản xuất:  

- Diện tích: (30x70)mx6 = 12.600 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M100 dày 10cm. 

- Móng trụ + đà kiềng BTCT đá 1x2 M250 

- Nền bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20; Rải vải địa kỷ thuật làm móng công trình, 

lớp đất tự nhiên đầm chặt k95. 

- Tƣờng bao che xung quanh nhà xƣởng cao 3,0m xây gạch bê tông 15x20x40 dày 

25cm VXM M75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài M75 dày 2 cm 

- Cột bê tông cốt thép tƣờng đá 1x2 M250. 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M250. 

- Toàn bộ cột, khung kèo chịu lực làm bằng tổ hợp . 
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- Mái lợp tôn lạnh mạ kẻm dày 4.5zem; Xà gồ thép C150*50*2.5ly. Vì kèo thép 

hình liên kết bằng liên kết hàn có bản mã. Vì kèo liên kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Cửa đi cửa sắt đẩy có ray, cửa sổ dùng cửa SKYDOOW. 

- Toàn tƣờng quét sơn 01 nƣớc lót 02 nƣớc phủ. 

- Hệ thống điện, cấp thoát nƣớc đầy đủ. 

- Hệ thống phòng cháy chửa cháy đầy đủ. 

2.3. Nhà điều hành dự án: 

   - Diện tích xây dựng (36x40)m = 1.440 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm. 

- Móng trụ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Móng tƣờng, móng đá xây đá hoc̣ VXM M 75 

- Kết cấu khung sàn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x200mm đá 1x2 VXM M200.  

- Nền, sàn lát gạch VXM # 75;  Bê tông nền đêṃ đá 4*6 M50 dày 100 

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 20cm VXM M75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài M75 dày 1,5cm 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Mái lợp tôn mạ màu sóng vuông dày 4.0zem; Xà gồ thép C50*100*2ly. Vì kèo 

thép hình dùng V 63*63*5,V50x50x5, liên kết bằng liên kết hàn có bản mã . Vì kèo liên 

kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Hành lang đóng tôn la phong trần dày 2.0zem, dầm trần thép hôp̣ 30x60x1.5. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm SINHFA. 

- Toàn bộ nhà bả tít, sơn 1 lót 2 phủ. 

  - Hệ thống điện đầy đủ. 

  - Hệ thống phòng cháy chửa cháy đầy đủ. 

2.4. Nhà điều hành sản xuất: 

   - Diện tích xây dựng (6x16)mx4 = 384 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm. 
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- Móng trụ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Móng tƣờng, móng đá xây đá hoc̣ VXM M 75 

- Kết cấu khung sàn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x200mm đá 1x2 VXM M200.  

- Nền, sàn lát gạch VXM # 75;  Bê tông nền đêṃ đá 4*6 M50 dày 100 

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 20cm VXM M75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài M75 dày 1,5cm 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Mái lợp tôn mạ màu sóng vuông dày 4.0zem; Xà gồ thép C50*100*2ly. Vì kèo 

thép hình dùng V 63*63*5,V50x50x5, liên kết bằng liên kết hàn có bản mã . Vì kèo liên 

kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Hành lang đóng tôn la phong trần dày 2.0zem, dầm trần thép hôp̣ 30x60x1.5. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm SINHFA. 

- Toàn bộ nhà bả tít, sơn 1 lót 2 phủ. 

  - Hệ thống điện đầy đủ. 

  - Hệ thống phòng cháy chửa cháy đầy đủ. 

2.5. Nhà căn tin:  

- Diện tích xây dựng (20x20)m = 400 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M100 dày 10cm. 

- Móng trụ BTCT đá1x2 M250 

- Móng tƣờng xây đá hộc VXM M100 

- Nền bê tông đá 1x2 mác 250 dày 20; Rải vải địa kỷ thuật làm móng công trình, 

lớp đất tự nhiên đầm chặt k95. 

- Tƣờng xây gạch bê tông 15x20x40 dày 25cm VXM M75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài M75 dày 2 cm 

- Cột bê tông cốt thép tƣờng đá 1x2 M250. 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M250. 

- Toàn bộ cột, khung chịu lực bằng thép hình. 
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- Mái lợp tôn lạnh mạ kẻm dày 4.5zem; Xà gồ thép C150*50*2.5ly. Vì kèo thép 

hình liên kết bằng liên kết hàn có bản mã. Vì kèo liên kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Cửa đi cửa sắt đẩy có ray, cửa sổ dùng cửa SKYDOOW. 

- Toàn tƣờng quét sơn 01 nƣớc lót 02 nƣớc phủ. 

- Hệ thống điện, cấp thoát nƣớc đầy đủ. 

- Hệ thống phòng cháy chửa cháy đầy đủ. 

2.6. Nhà ở công nhân: 

   - Diện tích xây dựng (15x36)m = 540 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm. 

- Móng trụ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Móng tƣờng, móng đá xây đá hoc̣ VXM M 75 

- Kết cấu khung sàn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. 

- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x200mm đá 1x2 VXM M200.  

- Nền, sàn lát gạch VXM # 75;  Bê tông nền đêṃ đá 4*6 M50 dày 100 

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 20cm VXM M75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài M75 dày 1,5cm 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Mái lợp tôn mạ màu sóng vuông dày 4.0zem; Xà gồ thép C50*100*2ly. Vì kèo 

thép hình dùng V 63*63*5,V50x50x5, liên kết bằng liên kết hàn có bản mã . Vì kèo liên 

kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Hành lang đóng tôn la phong trần dày 2.0zem, dầm trần thép hôp̣ 30x60x1.5. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm SINHFA. 

- Toàn bộ nhà bả tít, sơn 1 lót 2 phủ. 

  - Hệ thống điện đầy đủ. 

  - Hệ thống phòng cháy chửa cháy đầy đủ. 

2.7. Gara ô tô và xe gắn máy: 

-Diện tích xây dựng (6x21)m x 5 = 630m2. 
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- Kết cấu móng đà kiềng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với hệ 

khung giàn thép bằng bulông M25x750. 

- Hệ khung giàn thép, xà gồ C150x50x2, mái lợp tôn song công nghiệp dày 4.5 

zem. 

2.8. Nhà W.C: 

- Diện tích xây dựng (4x10)mx4 + (4x20)m = 240 m2. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm.   

- Móng tƣờng, móng trụ  xây đá hoc̣ VXM M75 

- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x200mm đá 1x2 VXM M200.  

- Nền láng VXM # 75 dày 2cm có đánh  màu;  Bê tông nền đêṃ đá 4*6 M50 dày 

100 

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 15cm VXM M50. 

- Trát tƣờng trong và ngoài VXM M50, M75 dày 1,5cm 

- Trụ xây gạch thẻ KT 300x300mm VXM #75. 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Mái lợp tôn mạ màu sóng vuông dày 4.0zem; Xà gồ thép C50*100*2ly. Vì kèo 

thép hình dùng V 63*63*5,V50x50x5, liên kết bằng liên kết hàn có bản mã . Vì kèo liên 

kết bằng bulong ngàm vào tru ̣ . 

- Hành lang đóng tôn la phong trần dày 2.0zem, dầm trần thép hôp̣ 30x60x1.5. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng cửa sắt hộp kính dày 5 ly có hoa sắt bảo vệ. 

- Mái hiên lợp tôn mạ màu dày 4.0zem; Bán kèo thép hộp 30x60x1.5, trụ thép tròn 

D76 x2; Xà gồ thép hôp̣ 40x80x1.8 

- Toàn bộ nhà quét vôi 01 nƣớc trắng 02 nƣớc màu. 

- Hệ thống điện đầy đủ 

2.9. Hàng rào sắt thoáng cao 2,5m: 

- Diện tích xây dựng: Tổng chiều dài xây dựng 569,37 md. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm.   

- Móng + trụ tƣờng rào bằng BTCT đá 1x2 mác 200# 
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- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x200mm đá 1x2 VXM M200.  

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 15cm VXM M50 cao 0,5m. 

- Trát tƣờng trong và ngoài VXM M50, M75 dày 1,5cm 

- Hàng rào song sắt thoáng lắp dựng bên trên cao 2,0m dùng thép hộp 25x50. 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Toàn bộ tƣờng rào lăn sơn 02 nƣớc màu xanh da trời. 

- Hệ thống điện đầy đủ 

2.10. Hàng rào xây kín cao 2,5m: 

- Diện tích xây dựng: Tổng chiều dài xây dựng 659,57 md. 

- Làm lớp lót móng đá 4x6 VXM M50 dày 10cm.   

- Móng + trụ tƣờng rào bằng BTCT đá 1x2 mác 200# 

- Trát móng VXM M75 dày 2cm, quét 02 nƣớc xi măng. Bê tông giằng móng KT 

200x250mm đá 1x2 VXM M200.  

- Tƣờng xây gạch rỗng 6 lỗ dày 15cm VXM M50 cao 2,5m. 

- Trát tƣờng trong và ngoài VXM M50, M75 dày 1,5cm 

- Toàn bộ cấu kiện bê tông cốt thép dùng đá 1x2 M200. 

- Toàn bộ tƣờng rào lăn sơn 02 nƣớc màu xanh da trời. 

- Hệ thống điện đầy đủ 

2.11. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Diện tích xây dựng: Diện tích xây dựng 21.542,04 m
2
. 

2.12. Đất trồng cây xanh: 

- Diện tích xây dựng: Diện tích xây dựng 10.771,02 m
2
. 

III. Phƣơng án tổ chức thực hiện. 

Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động 

của dự án theo mô hình sau: 
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IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

 Lập và phê duyệt dự án trong năm 2017. 

 Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và khai thác dự án. 
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ChƣơngV 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG 

CHỐNG CHÁY NỔ 

 

I. Đánh giá tác động môi trƣờng. 

Giới thiệu chung: 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu 

cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong xây dựng và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải pháp 

khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động rủi ro 

cho môi trƣờng và cho xây dựng dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi 

trƣờng. 

I.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng. 

Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 55/2014/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam tháng 06 năm 2005. 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2006 

về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi 

trƣờng. 

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất 

thải rắn. 

Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013của Chính phủ về 

xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 

18/12/2008 về việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác 

động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. 

Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/01/2011 về việc hƣớng dẫn điều 

kiện hành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý 

chất thải nguy hại. 

Quyết định số 12/2011/QĐ-BTNMT ngày 14/04/2011 về việc ban hành 

Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. 

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

Tài Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về 
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Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết 

định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ 

KHCN và Môi trƣờng. 

I.3. Các tiêu chuẩn về môi trƣờng áp dụng cho dự án 

Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo đƣợc đúng 

theo các tiêu chuẩn môi trƣờng sẽ đƣợc liệt kê sau đây. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng không khí : QCVN 

05:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 

của Bộ trƣởng bộ Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng nƣớc: QCVN 14:2008/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

I.4. Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 

Điều kiện tự nhiên 

Địa hình tƣơng đối bằng phẳng, nền đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng xây 

dựng nhà máy. Khu đất có các đặc điểm sau: 

-Nhiệt độ : Khu vực Trung Bộ có đặc điểm khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, dồi dào 

về độ ẩm, có lƣợng mƣa lớn, không có bão và sƣơng muối. 

-Địa hình : Địa hình bằng phẳng, có vị trí thuận lợi về giao thông. 

II. Tác động của dự án tới môi trƣờng. 

Việc thực thi dự án sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu 

vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống 

xung quanh. Chúng ta có thể dự báo đƣợc những nguồn tác động đến môi trƣờng 

có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng. 

- Giai đoạn vận hành. 

- Giai đoạn ngƣng hoạt động. 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm 

Chất thải rắn 

- Rác thải trong quá trình thi công xây dựng: các loại bao bì đựng nguyên 

vật liệu nhƣ giấy và một lƣợng nhỏ các loại bao nilon,đất đá do các hoạt động 

đào đất xây dựng và các công trình phụ trợ khác. 

- Sự rơi vãi vật liệu nhƣ đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các thiết 

bị chuyên dụng đến nơi xây dựng. 

- Vật liệu dƣ thừa và các phế liệu thải ra. 

- Chất thải sinh hoạt của lực lƣợng nhân công lao động tham gia thi công. 

Chất thải khí: Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí 

quyển, khí thải có thể phát ra từ các hoạt động trong các quá trình thi công từ 

giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi tháo dỡ các hạng mục công trình 

trong giai đoạn ngừng hoạt động. Chủ yếu là khí thải phát sinh do hoạt động của 

động cơ máy móc thi công cơ giới, phƣơng tiện vận chuyển vật tƣ dụng cụ, thiết 

bị phục vụ cho thi công. 

Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hƣởng trực tiếp đến vệ sinh môi 

trƣờng trong khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng lân 

cận. Chất thải lỏng của dự án gồm có nƣớc thải từ quá trình xây dựng, nƣớc thải 

sinh hoạt của công nhân và nƣớc mƣa. 

- Dự án chỉ sử dụng nƣớc trong các quá trình phối trộn nguyên vật liệu và 

một lƣợng nhỏ dùng cho việc tƣới tƣờng, tƣới đất để giữ ẩm và hạn chế bụi 

phát tán vào môi trƣờng xung quanh. Lƣợng nƣớc thải từ quá trình xây dựng 

chỉ gồm các loại chất trơ nhƣ đất cát, không mang các hàm lƣợng hữu cơ, các 

chất ô nhiễm thấm vào lòng đất. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của của công nhân trong giai đoạn thi công rất ít, chủ 

yếu là nƣớc tắm rửa đơn thuần và một phần rất nhỏ các hoạt động vệ sinh khác 

vì trong quá trình xây dựng hầu hết tất cả công nhân xây dựng không ở lại, chỉ 

có một hoặc hai ngƣời ở lại bảo quản vật tƣ.  

-Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây 

dựng xuống các kênh rạch cận kề. Tuy nhiên, dự án đã có hệ thống thoát nƣớc 
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ngầm thu nƣớc do vậy kiểm soát đƣợc nguồn thải và xử lý nƣớc bị ô nhiễm 

trƣớc khi thải ra ngoài.  

Tiếng ồn.  

-Gây ra những ảnh hƣởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng tập 

trung và giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo những con 

đƣờng sau nhƣng phải đƣợc kiểm soát và duy trì ở trong khoảng 80 – 85dBA 

theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể phát sinh từ những nguồn. 

+ Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt.  

+ Trong quá trình lao động nhƣ gò, hàn các chi tiết kim loại, và khung kèo 

sắt … và quá trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu…  

+ Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện … 

Bụi và khói 

- Khi hàm lƣợng bụi và khói vƣợt quá ngƣỡng cho phép sẽ gây ra những 

bệnh về đƣờng hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi và khói 

đƣợc sinh ra từ những lý do sau: 

- Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây 

dựng. 

- Từ các đống tập kết vật liệu.  

- Từ các hoạt động đào bới san lấp. 

- Từ quá trình thi công: quá trình phối trộn nguyên vật liệu, quá trình đóng 

tháo côppha… 

II.2. Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 

Ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí: 

Chất lƣợng không khí của khu vực xây dựng sẽ chịu ít nhiều biến đổi do 

các hoạt động thực thi Dự án. Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng 

và tháo dỡ công trình ngƣng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm 

đáng chú ý nhất. Khí thải sinh ra từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, 

CO, CO2, SO2....Lƣợng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy 

móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi trƣờng làm 

việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hƣởng trực tiếp đến con ngƣời là 
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không đáng kể tuy nhiên khi hàm lƣợng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô 

nhiễm cho môi trƣờng và con ngƣời nhƣ: khí SO2 hoà tan đƣợc trong nƣớc nên 

dễ phản ứng với cơ quan hô hấp ngƣời và động vật.  

Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt: 

Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nƣớc mặt. Do phải tiếp nhận lƣợng nƣớc thải ra từ các quá trình thi công 

có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm các hoá chất nhƣ vết dầu mỡ rơi vãi từ các 

động cơ máy móc trong quá trình thi công vận hành, nƣớc thải sinh hoặt của 

công nhân trong các lán trại ... cũng gây ra hiện tƣợng ô nhiễm, bồi lắng cho 

nguồn nƣớc mặt. 

Ảnh hƣởng đến giao thông 

Hoạt động của các loại phƣơng tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây 

dựng lắp đặt sẽ làm gia tăng mật độ lƣu thông trên các tuyến đƣờng vào khu 

vực, mang theo những bụi bẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây ảnh hƣởng xấu 

đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng các tuyến đƣờng này. 

Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng 

- Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng nhân 

công làm việc tại công trƣờng và cho cả cộng đồng dân cƣ. Gây ra các bệnh về 

cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt ... 

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ 

khi công trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực 

lƣợng lao động tại công trình và cƣ dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án. 

Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế, làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn 

cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời dân. Mặt khác khi độ ồn vƣợt quá giới hạn 

cho phép và kéo dài sẽ ảnh hƣởng đến cơ quan thính giác. 

II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực của dự án tới môi trƣờng. 

Giảm thiểu lƣợng chất thải 

- Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh 

khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với 

biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn 

chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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- Dự toán chính xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm 

thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. 

- Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió 

và trên nền đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng và thất thoát khi chƣa sử dụng 

đến. 

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nƣớc thải phát sinh trong 

quá trình thi công. 

Thu gom và xử lý chất thải:Việc thu gom và xử lý chất thải trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng là điều bắt buộc đối với khu vực xây dựng công trình. 

Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải đƣợc thực hiện từ khi xây 

dựng đến khi đi bàn giao nhà và quá trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây 

ảnh hƣởng đến hoạt động của trạm và môi trƣờng khu vực xung quanh. Việc thu 

gom và xử lý phải đƣợc phân loại theo các loại chất thải sau: 

Chất thải rắn: Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi 

công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, ... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi 

hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp. Những 

nguyên vật liệu dƣ thừa có thể tái sử dụng đƣợc thì phải đƣợc phân loại và để 

đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Những loại 

rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải đƣợc thu gom và đặt cách xa công 

trƣờng thi công, sao cho tác động đến con ngƣời và môi trƣờng là nhỏ nhất để 

vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san 

lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đƣờng gây 

ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông và đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc sạch 

đẹp. 

Chất thải khí: 

Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, 

phƣơng tiện vận chuyển cần phải có những biện pháp để làm giảm lƣợng chất 

thải khí ra ngoài môi trƣờng, các biện pháp có thể dùng là: 

- Đối với các phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ 

khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải 

có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu 

chuẩn kiểm định và đƣợc chứng nhận không gây hại đối với môi trƣờng. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc 

phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ đƣợc thu 

gom vào hệ thống thoát nƣớc hiện hữu đƣợc bố trí quanh khu vực nhà xƣởng. 

Nƣớc thải có chứa chất ô nhiễm sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý còn nƣớc không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt 

và thải trực tiếp ra ngoài. 

Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá 

trình thi công, sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh 

hƣởng đến công nhân làm việc trong khu vực xây dựng và ở khu vực lân cận là 

nhỏ nhất. Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thƣờng 

chu kỳ bảo dƣỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan 

truyền của sóng âm. Để biện pháp phân lập đạt hiệu quả cao hơn cần cách lý và 

bố trí thêm các tƣờng ngăn giữa các bộ phận.Trồng cây xanh để tạo bóng mát, 

hạn chế lan truyền ồn ra môi trƣờng. Hạn chế hoạt động vào ban đêm. 

Bụi và khói: Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân 

tố gây ảnh hƣởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hƣởng đến 

sức khoẻ của ngƣời công nhân gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp, về mắt ...làm 

giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện những 

biện pháp sau: 

- Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu 

phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. 

- Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát trong khu đô thị khi 

di chuyển. 

-  Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình 

trạng khói bụi ô nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... 

II.4.Kết luận: 

Dựa trên những đánh giá tác động môi trƣờng ở phần trên chúng ta có thể 

thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực 

dự án và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác 

động về lâu dài. 
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Chƣơng VI 

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU 

QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 

I. Tổng vốn đầu tƣ và nguồn vốn của dự án. 

Bảng tổng mức đầu tƣ của dự án 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

I Xây dựng 
    

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức ăn bổ 

sung trong nuôi trồng thủy sản     

1 Nhà văn phòng điều hành 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn 

GMP     

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà bảo vệ 
    

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
    

6 Bãi đậu xe tải 
    

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 Sân Bêtông 
    

9 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho người     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn 

GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

7 Sân bêtông 
    

8 Cây xanh cảnh quan và mái taluy m² 
   

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước 

uống từ dược liệu     

1 Văn phòng làm việc m² 
   

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn 

GMP 
m² 

   

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP 
m² 

   

4 Nhà vệ sinh m² 
   

5 Căn tin m² 
   

6 Khu nhà ở công nhân m² 
   

7 Nhà để xe m² 
   

8 Đƣờng giao thông nội bộ m² 
   

9 Sân Bêtông m² 
   

10 Cây xanh cảnh quan và mái taluy m² 
   

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
    

1 Văn phòng làm việc m² 
   

2 Nhà xƣởng m² 
   

3 Nhà vệ sinh m² 
   

4 Nhà để xe m² 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ m² 
   

6 Sân Bêtông m² 
   

7 Cây xanh và mái Taluy m² 
   

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc m² 
   

2 Nhà xƣởng m² 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

3 Nhà vệ sinh m² 
   

4 Nhà để xe m² 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ m² 
   

6 Sân Bêtông m² 
   

7 Cây xanh và mái Taluy m² 
   

I.6 Các hạng mục tổng thể 
    

1 Hệ thống cấp điện tổng thể HT 
   

2 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể HT 
   

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể HT 
   

4 San lấp mặt bằng m² 
   

5 Hàng rào bảo vệ md 
   

6 HT xử lý nƣớc thải HT 
   

II 
Thiết bị sản xuất và văn phòng - 

điều hành     

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức ăn bổ 

sung trong nuôi trồng thủy sản     

1 
Hệ thống dây chuyền chiết xuất 

dƣợc liệu 

Hệ 

thống    

2 
Hệ thống dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng dịch 

Hệ 

thống    

3 
Dây chuyền đóng gói sản phẩm 

dạng bột 

Dây 

chuyền    

4 Thiết bị PCCC Gói 
   

5 Dụng cụng phục vụ công tác KCS bộ 
   

6 Máy phát điện dự phòng cái 
   

7 Cân 100kg cái 
   

8 Cân bàn 500kg cái 
   

9 Bồn Inox loại 500-800 lít cái 
   

10 Thùng Inox loại 100 lít cái 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

11 
Dụng cụ lao động và vật dụng 

khác 
bộ 

   

12 Pallet cái 
   

13 Xe nâng Chiếc 
   

14 Xe xúc lật Chiếc 
   

15 Ô tô 7 chỗ Chiếc 
   

16 Xe tải 5 tấn Chiếc 
   

17 Xe tải 10 tấn Chiếc 
   

18 Xe tải 14 tấn Chiếc 
   

II.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho người     

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc liệu cô 

đặc chân không 

Hệ 

thống    

2 
Dây chuyền sản xuất nang mềm 

200 

Hệ 

thống    

3 
Dây chuyền sản xuất nang cứng 

60 
HT 

   

4 Dụng cụ lao đông Bộ 
   

5 Dụng cụ KCS Bộ 
   

6 Ballet Cái 
   

7 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) Chiếc 
   

8 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) Chiếc 
   

9 Xe nâng Chiếc 
   

10 Thiết bị PCCC Gói 
   

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước 

uống từ dược liệu     

1 Dụng cụ lao đông Bộ 
   

2 Dụng cụ KCS Bộ 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc 36.000 lon/giờ (bao 

gồm hệ thống đồng bộ sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc và hệ thống đóng 

lon có màng lốc) 

Bộ 
   

4 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) Chiếc 
   

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) Chiếc 
   

6 Xe nâng Chiếc 
   

7 Thiết bị PCCC Gói 
   

II.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
    

1 
Máy thổi ép nhựa liên hoàn can nhựa 

100.000can/ngày 
Cái 1 1.500.000   1.500.000  

2 
Máy ép thổi chai nhựa 
100.000chai/ngày 

Cái 
   

3 Mát cắt, chạt phế phẩm để tái chế Cái 
   

4 Máy đóng bắp tự động Cái 
   

5 Hệ thống KCS(nhà, dụng cụ,...) Hệ thống 
   

6 Xe nâng Chiếc 
   

7 Xe xúc lật Chiếc 
   

8 Xe tải 5 tấn Chiếc 
   

II.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao     

1 
Băng tải chuyển nguyên liệu bằng 

cao su, công suất 3 tấn/1h, dài 20m 
Cái 

   

2 Bơm dịch men phun để trộn Cái 
   

3 
Máy nghiền cơ học, nghiền mịn bã 

thải thảo dƣợc, công suất 5 tấn /1h 
Cái 

   

4 
Máy trộn vít tải, công suất 4-5 

tấn/1h, trộn thành phẩm 
Cái 

   

5 Cân bàn 150kg Cái 
   

6 Dụng cụ phân tích nhanh Bộ 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

7 Xe nâng Chiếc 
   

8 Xe xúc lật Chiếc 
   

9 Ô tô 7 chỗ Chiếc 
   

10 Xe tải 5 tấn Chiếc 
   

11 Xe tải 14 tấn Chiếc 
   

II.6 Thiết bị văn phòng 
    

1 HT mạng internet Bộ 
   

2 HT mạng điện thoại Bộ 
   

3 Máy tính + máy in Bộ 
   

4 Bàn ghế văn phòng HT 
   

III Chi phí quản lý dự án 
    

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 
    

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi  
    

 

2 Chi phí khảo sát địa hình 
 

    
 

3 Chi phí khảo sát địa chất 
 

    
 

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi  
    

 

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 
 

    
 

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên 

cứu khả thi  
    

 

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 
 

    
 

8 Chi phí thẩm tra dự toán 
 

    
 

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu thi công xây 

dựng  
    

 

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, 

TB  
    

 

11 Chi phí giám sát thi công xây dựng 
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 
 

    
 

13 
Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trƣờng  

    
 

V Chi phí khác 
 

    
 

1 Chi phí bảo hiểm công trình 
 

    
 

2 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán (Thông tƣ 09/2016/TT_BTC)  
    

 

3 
Chi phí thẩm định thiết kế (TT 

210/2016/TT-BTC)  
    

 

4 
Chi phí thẩm định dự toán (TT 

210/2016/TT-BTC)  
    

 

5 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu xây dựng  
    

 

6 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu thiết bị  

    
 

7 
Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)  
  

  

8 

Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ 

xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-
BTC)  

  
  

9 

Chi phí thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng (TT 

195/2016/TT-BTC)  
  

  

10 Phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
 

  
  

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 

258/2016/TT-BTC)  
  

  

VI Dự phòng phí 
  

 
Tổng cộng 

    
 

Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

I Xây dựng 
   

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung trong 

nuôi trồng thủy sản    

1 Nhà văn phòng điều hành 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà bảo vệ 
   

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
   

6 Bãi đậu xe tải 
   

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

8 Sân Bêtông 
   

9 Cây xanh và mái Taluy 
   

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho người    

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Kho thành phẩm đạt chuẩn VSATTP 
   

4 Nhà vệ sinh tập thể 
   

5 Nhà để xe 
   

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

7 Sân bêtông 
   

8 Cây xanh cảnh quan và mái taluy 
   

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ 

dược liệu    

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Kho thành phẩm đạt chuẩn VSATTP 
   

4 Nhà vệ sinh 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

5 Căn tin 
   

6 Khu nhà ở công nhân 
   

7 Nhà để xe 
   

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

9 Sân Bêtông 
   

10 Cây xanh cảnh quan và mái taluy 
   

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
   

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Nhà xƣởng 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà để xe 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

6 Sân Bêtông 
   

7 Cây xanh và mái Taluy 
   

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao    

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Nhà xƣởng 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà để xe 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

6 Sân Bêtông 
   

7 Cây xanh và mái Taluy 
   

I.6 Các hạng mục tổng thể 
   

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
   

2 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 
   

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 
   

4 San lấp mặt bằng 
   

5 Hàng rào bảo vệ 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

6 HT xử lý nƣớc thải 
   

II 
Thiết bị sản xuất và văn phòng - 

điều hành    

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung trong 

nuôi trồng thủy sản    

1 
Hệ thống dây chuyền chiết xuất dƣợc 

liệu    

2 
Hệ thống dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng dịch    

3 
Dây chuyền đóng gói sản phẩm dạng 

bột    

4 Thiết bị PCCC 
   

5 Dụng cụng phục vụ công tác KCS 
   

6 Máy phát điện dự phòng 
   

7 Cân 100kg 
   

8 Cân bàn 500kg 
   

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
   

10 Thùng Inox loại 100 lít 
   

11 Dụng cụ lao động và vật dụng khác 
   

12 Pallet 
   

13 Xe nâng 
   

14 Xe xúc lật 
   

15 Ô tô 7 chỗ 
   

16 Xe tải 5 tấn 
   

17 Xe tải 10 tấn 
   

18 Xe tải 14 tấn 
   

II.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho người    

1 Hệ thống chiết xuất dƣợc liệu cô đặc 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

chân không 

2 Dây chuyền sản xuất nang mềm 200 
   

3 Dây chuyền sản xuất nang cứng 60 
   

4 Dụng cụ lao đông 
   

5 Dụng cụ KCS 
   

6 Ballet 
   

7 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) 
   

8 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
   

9 Xe nâng 
   

10 Thiết bị PCCC 
   

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ 

dược liệu    

1 Dụng cụ lao đông 
   

2 Dụng cụ KCS 
   

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất nƣớc thảo 

dƣợc 36.000 lon/giờ (bao gồm hệ 

thống đồng bộ sản xuất nƣớc thảo 

dƣợc và hệ thống đóng lon có màng 
lốc) 

   

4 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) 
   

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
   

6 Xe nâng 
   

7 Thiết bị PCCC 
   

II.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
   

1 
Máy thổi ép nhựa liên hoàn can nhựa 

100.000can/ngày    

2 Máy ép thổi chai nhựa 100.000chai/ngày 
   

3 Mát cắt, chạt phế phẩm để tái chế 
   

4 Máy đóng bắp tự động 
   

5 Hệ thống KCS(nhà, dụng cụ,...) 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

6 Xe nâng 
   

7 Xe xúc lật 
   

8 Xe tải 5 tấn 
   

II.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao    

1 
Băng tải chuyển nguyên liệu bằng cao 

su, công suất 3 tấn/1h, dài 20m    

2 Bơm dịch men phun để trộn 
   

3 
Máy nghiền cơ học, nghiền mịn bã 

thải thảo dƣợc, công suất 5 tấn /1h    

4 
Máy trộn vít tải, công suất 4-5 tấn/1h, 

trộn thành phẩm    

5 Cân bàn 150kg 
   

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
   

7 Xe nâng 
   

8 Xe xúc lật 
   

9 Ô tô 7 chỗ 
   

10 Xe tải 5 tấn 
   

11 Xe tải 14 tấn 
   

II.6 Thiết bị văn phòng 
   

1 HT mạng internet 
   

2 HT mạng điện thoại 
  

12.000 

3 Máy tính + máy in 
  

768.000 

4 Bàn ghế văn phòng 
  

1.280.000 

III Chi phí quản lý dự án 
   

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 
  

- 

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi    

2 Chi phí khảo sát địa hình 
   

3 Chi phí khảo sát địa chất 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi    

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 
   

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu 

khả thi    

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 
   

8 Chi phí thẩm tra dự toán 
   

9 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu thi công xây dựng    

10 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB    

11 Chi phí giám sát thi công xây dựng 
   

12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 
   

13 
Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng    

V Chi phí khác 
  

- 

1 Chi phí bảo hiểm công trình 
   

2 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

(Thông tƣ 09/2016/TT_BTC)    

3 
Chi phí thẩm định thiết kế (TT 

210/2016/TT-BTC)    

4 
Chi phí thẩm định dự toán (TT 

210/2016/TT-BTC)    

5 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu xây dựng    

6 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu thiết bị    

7 
Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)    

8 
Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây 

dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC)    
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Tự có - tự 

huy động 
Vay tín dụng 

9 

Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng (TT 

195/2016/TT-BTC)    

10 Phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
   

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 

258/2016/TT-BTC)    

VI Dự phòng phí 
   

 
Tổng cộng 

   

 
Tỷ lệ (%) 

   
 

II. Tiến độ vốn thực hiện dự án. 

Bảng tiến độ đầu tƣ của dự án 

STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

I Xây dựng 
   

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức 

năng và thức ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản    

1 Nhà văn phòng điều hành 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà bảo vệ 
   

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
   

6 Bãi đậu xe tải 
   

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

8 Sân Bêtông 
   

9 Cây xanh và mái Taluy 
   

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức 

năng cho người    
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Kho thành phẩm đạt chuẩn VSATTP 
   

4 Nhà vệ sinh tập thể 
   

5 Nhà để xe 
   

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

7 Sân bêtông 
   

8 Cây xanh cảnh quan và mái taluy 
   

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ 

dược liệu    

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
   

3 Kho thành phẩm đạt chuẩn VSATTP 
   

4 Nhà vệ sinh 
   

5 Căn tin 
   

6 Khu nhà ở công nhân 
   

7 Nhà để xe 
   

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

9 Sân Bêtông 
   

10 Cây xanh cảnh quan và mái taluy 
   

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
   

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Nhà xƣởng 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà để xe 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

6 Sân Bêtông 
   

7 Cây xanh và mái Taluy 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu 

cơ sinh học công nghệ cao    

1 Văn phòng làm việc 
   

2 Nhà xƣởng 
   

3 Nhà vệ sinh 
   

4 Nhà để xe 
   

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
   

6 Sân Bêtông 
   

7 Cây xanh và mái Taluy 
   

I.6 Các hạng mục tổng thể 
   

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
   

2 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 
   

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 
   

4 San lấp mặt bằng 
   

5 Hàng rào bảo vệ 
   

6 HT xử lý nƣớc thải 
   

II 
Thiết bị sản xuất và văn phòng - điều 

hành    

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức 

năng và thức ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản    

1 
Hệ thống dây chuyền chiết xuất dƣợc 

liệu    

2 
Hệ thống dây chuyền đóng gói sản phẩm 

dạng dịch    

3 Dây chuyền đóng gói sản phẩm dạng bột 
   

4 Thiết bị PCCC 
   

5 Dụng cụng phục vụ công tác KCS 
   

6 Máy phát điện dự phòng 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

7 Cân 100kg 
   

8 Cân bàn 500kg 
   

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
   

10 Thùng Inox loại 100 lít 
   

11 Dụng cụ lao động và vật dụng khác 
   

12 Pallet 
   

13 Xe nâng 
   

14 Xe xúc lật 
   

15 Ô tô 7 chỗ 
   

16 Xe tải 5 tấn 
   

17 Xe tải 10 tấn 
   

18 Xe tải 14 tấn 
   

II.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức 

năng cho người    

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc liệu cô đặc 

chân không    

2 Dây chuyền sản xuất nang mềm 200 
   

3 Dây chuyền sản xuất nang cứng 60 
   

4 Dụng cụ lao đông 
   

5 Dụng cụ KCS 
   

6 Ballet 
   

7 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) 
   

8 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
   

9 Xe nâng 
   

10 Thiết bị PCCC 
   

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nước uống từ 

dược liệu    

1 Dụng cụ lao đông 
   

2 Dụng cụ KCS 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất nƣớc thảo 

dƣợc 36.000 lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc thảo dƣợc và hệ 

thống đóng lon có màng lốc) 
   

4 Xe tải giao hàng liên tỉnh (5 tấn) 
   

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
   

6 Xe nâng 
   

7 Thiết bị PCCC 
   

II.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 
   

1 
Máy thổi ép nhựa liên hoàn can nhựa 

100.000can/ngày    

2 Máy ép thổi chai nhựa 100.000chai/ngày 
   

3 Mát cắt, chạt phế phẩm để tái chế 
   

4 Máy đóng bắp tự động 
   

5 Hệ thống KCS(nhà, dụng cụ,...) 
   

6 Xe nâng 
   

7 Xe xúc lật 
   

8 Xe tải 5 tấn 
   

II.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu 

cơ sinh học công nghệ cao    

1 
Băng tải chuyển nguyên liệu bằng cao 

su, công suất 3 tấn/1h, dài 20m    

2 Bơm dịch men phun để trộn 
   

3 
Máy nghiền cơ học, nghiền mịn bã thải 

thảo dƣợc, công suất 5 tấn /1h    

4 
Máy trộn vít tải, công suất 4-5 tấn/1h, 

trộn thành phẩm    

5 Cân bàn 150kg 
   

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
   

7 Xe nâng 
   

8 Xe xúc lật 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

9 Ô tô 7 chỗ 
   

10 Xe tải 5 tấn 
   

11 Xe tải 14 tấn 
   

II.6 Thiết bị văn phòng 
   

1 HT mạng internet 
   

2 HT mạng điện thoại 
   

3 Máy tính + máy in 
   

4 Bàn ghế văn phòng 
   

III Chi phí quản lý dự án 
   

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 
   

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi    

2 Chi phí khảo sát địa hình 
   

3 Chi phí khảo sát địa chất 
   

4 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
   

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 
   

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả 

thi    

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 
   

8 Chi phí thẩm tra dự toán 
   

9 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu thi công xây dựng    

10 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB    

11 Chi phí giám sát thi công xây dựng 
   

12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 
   

13 
Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng    

V Chi phí khác 
   

1 Chi phí bảo hiểm công trình 
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STT Nội dung 

Thành 

tiền(1.000 

đồng) 

Năm 2017 Năm 2018 

2 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

(Thông tƣ 09/2016/TT_BTC)    

3 
Chi phí thẩm định thiết kế (TT 

210/2016/TT-BTC)    

4 
Chi phí thẩm định dự toán (TT 

210/2016/TT-BTC)    

5 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà 
thầu xây dựng    

6 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu thiết bị    

7 
Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)    

8 
Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng 

(Thông tƣ 209/2016/TT-BTC)    

9 

Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng (TT 195/2016/TT-

BTC)    

10 Phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
   

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 

258/2016/TT-BTC)    

VI Dự phòng phí 
   

 
Tổng cộng 

   

 
Tỷ lệ (%) 

   
 

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án : 375.653.139.000 đồng. Trong đó: 

 Vốn huy động (tự có) : 122.684.507.000 đồng. 

 Vốn vay   : 252.968.632.000 đồng. 

STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 375.653.139 



Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Tel: 028 3910 6009      

Phone: 0918 755 356 

28B Mai Thị Lựu , 
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1 Vốn tự có (huy động) 
 

2 Vốn vay Ngân hàng 
 

  Tỷ trọng vốn vay 
 

  Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 
 

Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn nhƣ sau:  

TT KHỎAN MỤC  Năm 

2019 2020 

3 (Công suất 

đạt 50%) 

4 (Công suất 

đạt 100%) 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
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TT KHỎAN MỤC  Năm 

2019 2020 

3 (Công suất 

đạt 50%) 

4 (Công suất 

đạt 100%) 

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 01   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
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TT KHỎAN MỤC  Năm 

2019 2020 

3 (Công suất 

đạt 50%) 

4 (Công suất 

đạt 100%) 

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

Dự kiến đầu vào của dự án. 

Các chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân công 

sản xuất  
Theo bảng tính 

2 Chi phí quảng bá sản phẩm 3% Doanh thu 

3 Chi phí khác 5% Doanh thu 

4 Chi phí bảo trì thiết bị 7% Doanh thu 
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Các chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

5 Chi phí khấu hao 
 

Bảng tính 

6 Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng rào 5.600 đồng/m²/năm 

s Chi phí lãi vay 8% Theo kế hoạch trả nợ 

8 Chi phí thuê đất 
 

1.210 đồng/ m² 

    
Chế độ thuế % 

 
1 Thuế TNDN 20% 

 
 

2. Phương án vay. 

Số tiền : 252.968.632.000 đồng. 

­ Thời hạn : 10 năm (120 tháng). 

­ Ân hạn : 1 năm. 

­ Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất ngân hàng). 

­ Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

1 Thời hạn trả nợ vay 10 năm 

2 Lãi suất vay cố định 8% /năm 

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm 

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 7,35% /năm 

5 Hình thức trả nợ: 1   

 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án) 
    

 

Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là                67,34 %; tỷ 

trọng vốn chủ sở hữu là 32,66 %; lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 

6%/năm. 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

2. Các thông số tài chính của dự án. 

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. 

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và từ năm thứ 2 trả nợ gốc thời gian trả nợ 

trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 37,4 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ 

của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả đƣợc nợ là rất cao, trung bình dự án 

có khả năng trả đƣợc nợ, trung bình khoảng trên 182,41% trả đƣợc nợ. 

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản 

của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tƣ. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của 

dự án là 2,55 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ đƣợc đảm bảo bằng 2,55 đồng thu nhập. Dự 

án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 8 đã 

thu hồi đƣợc vốn và có dƣ, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 7 để xác định đƣợc thời gian 

hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tƣ còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dƣ. 

Nhƣ vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động. 

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự 

án. Nhƣ vậy PIp = 1,43 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tƣ sẽ đƣợc đảm bảo bằng 1,43 đồng thu 

nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,35%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn đƣợc vốn và có dƣ. Do đó ta cần xác 

định số tháng cần thiết của năm thứ 10. 

Kết quả tính toán: Tp = 9 năm 3 tháng tính từ ngày hoạt động. 
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3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

+ P: Giá trị đầu tƣ của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 7,35%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV =142.558.861.000 đồng. Nhƣ vậy chỉ trong vòng 15 năm 

của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau khi trừ giá trị đầu tƣ qui về hiện giá thuần là: 

142.558.861.000 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Theo phân tích đƣợc thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 

19,71% >7,35% nhƣ vậy đây là chỉ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời. 
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KẾT LUẬN 

 

I. Kết luận. 

Với kết quả phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu quả tƣơng đối cao của dự án mang lại, đồng 

thời giải quyết việc làm cho ngƣời dân trong vùng. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết 

khấu,… cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 

10– 13 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự 

án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa 

phƣơng. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh 

tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ trợ chúng tôi để 

chúng tôi có thể triển khai các bƣớc theo đúng tiến độ và quy định. Để dự án sớm đi vào hoạt động. 
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PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

CỦA DỰ ÁN 

 

1. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công của hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản. 

Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm TS 1001- hỗ trợ chức năng 

gan, phòng và điều trị các bệnh về gan trên tôm cá.  

(Định mức cho 1.000 lít sản phẩm) 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Chó đẻ khô Kg 
   

2 Nhãn Lồng khô Kg 
   

3 Cau già Kg 
   

4 ATISO Kg 
   

5 Củ Đinh Lăng Kg 
   

6 Hồng Ngọc khô Kg 
   

7 Củ Hà Thủ Ô Kg 
   

8 Tơ Hồng khô Kg 
   

9 Vỏ Dừng Kg 
   

10 Cừa Nƣớc Kg 
   

11 Lá Vong Kg 
   

12 SaKê Kg 
   

13 Dƣơng xỉ Kg 
   

14 Cam Thảo đất Kg 
   

15 Nhân Trần Kg 
   

16 vỏ lá bàn Kg 
   

17 Lá Vối Kg 
   

18 Môn Ráy Kg 
   

19 Cây Sục Sạc Kg 
   

20 Dừa cạn Kg 
   

21 Dứa dại Kg 
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22 Bình nhựa 500ml cái 
   

23 Nhãn giấy TS1001 cái 
   

24 Củi khô siter 
   

25 Tem chống hàng giả cái 
   

26 Nhân công   
   

  Cộng   
   

  Công suất/năm Lít 
   

  Tổng chi phí   
   

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm TS 1002- hỗ trợ phòng và 

điều trị bệnh hoại tử gan tụy trên tôm, cá.  

(Định mức cho 1.000 lít ) 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Chó đẻ khô Kg 
   

2 Cỏ xƣớc Kg 
   

3 Cỏ Mần trầu Kg 
   

4 Củ cỏ Gấu Kg 
   

5 Thuốc Cứu Kg 
   

6 Nhãn Lồng khô Kg 
   

7 Trinh Nữ Kg 
   

8 Vỏ Măng cụt Kg 
   

9 Nhân Trần Kg 
   

10 Cau già Kg 
   

11 Atiso Kg 
   

12 Củ Đinh Lăng Kg 
   

13 Hồng Ngọc khô Kg 
   

14 Củ Hà Thủ Ô Kg 
   

15 Lá Vong Kg 
   

16 lá mít Kg 
   

17 Cỏ mực Kg 
   

18 Tơ Hồng khô Kg 
   



Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Tel: 028 3910 6009      

Phone: 0918 755 356 

28B Mai Thị Lựu , 
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19 Dứa dại Kg 
   

20 Bình nhựa 1 lít cái 
   

21 Nhãn Giấy TS 1002 cái 
   

22 Củi khô siter 
   

23 Tem chống hàng giả cái 
   

24 Nhân công   
   

  Cộng   
   

  Công suất/năm Lít 

  
 

  Tổng chi phí   

  
 

 

Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm TS 999- phòng và hỗ trợ điều 

trị bệnh phân trắng trên tôm. 

(Định mức cho 1.000 lít sản phẩm ) 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Chó đẻ khô Kg 
   

2 Nhãn Lồng khô Kg 
   

3 Vỏ Măng cụt Kg 
   

4 Nhân Trần Kg 
   

5 Cau già Kg 
   

6 Củ Đinh Lăng Kg 
   

7 Hồng Ngọc khô Kg 
   

8 Lá Vối Kg 
   

9 Cỏ mực Kg 
   

10 ATISO Kg 
   

11 Tơ Hồng khô Kg 
   

12 Lá Vú Sữa Kg 
   

13 Lá cộng sản Kg 
   

14 Lá Ổi Kg 
   

15 lá mít Kg 
   

16 Vỏ Dừng Kg 
   

17 Bình nhựa 500ml cái 
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STT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

(1.000 đồng) 18 Nhãn Giấy TS 999 cái 
   

19 Củi khô siter 
   

20 Tem chống hàng giả cái 
   

21 Nhân công   
   

  Cộng   
   

  Công suất/năm Lít 

 
  

  Tổng chi phí   

 
  

 

Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm SDK- Siêu diệt khuẩn đa 

năng (Định mức trên 1.000 lít sản phẩm). 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Lá Vối Kg 
   

2 Lá Vú Sữa Kg 
   

3 Lá cộng sản Kg 
   

4 Lá Ổi Kg 
   

5 lá mít Kg 
   

6 Bình nhựa 2 lít Bộ 
   

7 Nhãn giấy SDK cái 
   

8 Củi khô siter 
   

9 Tem chống hàng giả cái 
   

10 Nhân công   
   

  Cộng   
   

  Công suất/năm Lít 

     Tổng chi phí   

   Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm Men tiêu hóa 

Định mức cho 1.000 kg  

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Men tiêu hóa Kg 
   

2 Bao bì đóng gói Cái 
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3 Nhãn giấy Cái 
   

4 Nhân công   
   

  Cộng   
   

  Công suất/năm kg 
   

  Tổng chi phí   
   

 

BẢNG 6: TỔNG HỢP CHI PHÍ - HỢP PHẦN 1 

STT Nội dung Tổng chi phí/năm 

1 

Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm 

TS 1001- hỗ trợ chức năng gan, phòng và điều trị các bệnh về 

gan trên tôm cá.   

2 

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm TS 1002- hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hoại tử gan tụy 

trên tôm, cá.   

3 

Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm TS 999- phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng trên 

tôm.   

4 
Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm SDK- Siêu diệt khuẩn đa năng.  

5 
Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm Men tiêu hóa  

  Tổng cộng 
 

 

2. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công của hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho ngƣời. 

Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm bổ thận tráng dƣơng 

BT 01 

Định mức cho 50 viên=1 lọ sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Tinh chất Sâm ngọc linh mg 
   

2 Tinh chất Cốt toái bổ mg 
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3 Tinh chất Ngọc cẩn mg 
   

4 Tinh chất Mật nhân mg 
   

5 Tinh chất Đinh lăng mg 
   

6 Tinh chất Dâm dƣơng hoắc mg 
   

7 Tá dƣợc vừa đủ mg 
   

8 Lọ nhựa cái 
   

9 Tem nhãn Bộ 
   

10 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm lọ 
   

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm mát gan TTN02 tăng 

cƣờng tiết tố nữ 

Định mức cho 60 viên=1 lọ sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Tinh chất Hồng sâm mg 
   

2 Tinh chất Cốt toái bổ mg 
   

3 Tinh chất Sâm ngọc Linh mg 
   

4 Tinh chất Atiso mg 
   

5 Tinh chất Sâm cau mg 
   

6 Tinh chất Đinh Lăng mg 
   

7 Tá dƣợc bí truyền vừa đủ mg 
   

8 Chai 350ml Cái 
   

9 Tem nhãn Bộ 
   

10 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm lọ 
   

  Tổng chi phí   
   

 



Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Tel: 028 3910 6009      

Phone: 0918 755 356 

28B Mai Thị Lựu , 
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Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm MM 03 giảm mỡ máu 

Định mức cho 50 viên=1 lọ sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Tinh chất Mật nhân mg 
   

2 Tinh chất Bạch đồng nữ mg 
   

3 Tinh chất Cốt toái bổ mg 
   

4 Tinh chất Sâm cau mg 
   

5 Tá dƣợc bí truyền vừa đủ mg 
   

6 Chai 350ml Cái 
   

7 Tem nhãn Cái 
   

8 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm lọ 
   

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm GĐ 05 giải độc tố gan 

Định mức cho 50 viên=1 lọ sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Tinh chất Cốt toái bổ mg 
   

2 Tinh chất Đinh lăng mg 
   

3 Tinh chất Sâm nam mg 
   

4 Tinh chất Sâm cau mg 
   

  Tinh chất Mật nhân mg 
   

5 Tá dƣợc bí truyền vừa đủ mg 
   

6 Chai 350ml lọ 
   

7 Tem nhãn Cái 
   

8 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm lọ 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm ĐR 06 hỗ trợ chức 

năng đƣờng ruột 

Định mức cho 50 viên =1 lọ sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Tinh chất Hoàng đắng mg 
   

2 Tinh chất Xuyên tâm liên mg 
   

3 Tinh chất Hồng ngọc mg 
   

4 Tinh chất Mật nhân mg 
   

5 Tá dƣợc bí truyền vừa đủ mg 
   

6 Chai 350ml cái 
   

7 Tem nhãn Bộ 
   

8 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm lọ 
   

  Tổng chi phí   
   

 

BẢNG 6: TỔNG HỢP CHI PHÍ - HỢP PHẦN 2 

 

STT Nội dung 
Tổng chi phí/năm 

(1.000 đồng) 

1 
Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản 

phẩm bổ thận tráng dƣơng BT 01  

2 
Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản 

phẩm mát gan TTN02 tăng cƣờng tiết tố nữ  

3 
Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản 

phẩm MM 03 giảm mỡ máu  

4 
Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản 

phẩm GĐ 05 giải độc tố gan  
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

5 
Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản 

phẩm ĐR 06 hỗ trợ chức năng đƣờng ruột  

  Tổng cộng 
 

 

3. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công của hợp phần 3: Sản xuất nƣớc 

uống từ dƣợc liệu. 

Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 

Định mức cho 1.000 lít sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Hồng ngọc Kg 
   

2 Hoa vối Kg 
   

3 Nhân trần Kg 
   

4 Chỉ sƣớt Kg 
   

5 Ngũ gia bì Kg 
   

6 Râu bắp Kg 
   

7 Rễ tranh Kg 
   

8 Cỏ gấu Kg 
   

9 Cỏ ngọt Kg 
   

10 Thảo dƣợc bí truyền Kg 
   

11 Chai 350ml Cái 
   

12 Tem nhãn Bộ 
   

13 Nhân công   
   

  Tổng cộng   

  
 

  Công suất/năm lít 
   

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm mát gan TSG02 

Định mức cho 1.000 lít sản phẩm 
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STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Sâm dây Kg 
   

2 Tam thảo Kg 
   

3 Trần bì Kg 
   

4 Nhân trần Kg 
   

5 Hồng sâm Kg 
   

6 Đinh Lăng Kg 
   

7 Hoa vối Kg 
   

8 Hoàn hòe Kg 
   

9 Hồng ngọc Kg 
   

10 Dƣợc liệu bí truyền Kg 
   

11 Chai 350ml Cái 
   

12 Tem nhãn Bộ 
   

13 Nhân công   
   

  Tổng cộng   

   
 

Công suất/năm lít 
   

 
Tổng chi phí 

    
 

Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm TS 03 giảm mỡ trong 

máu, ổn định huyết áp, giảm tiểu đƣờng 

Định mức cho 1.000 lít sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Mật nhân Kg 
   

2 Sâm cau Kg 
   

3 Hoa vối Kg 
   

4 Trần bì Kg 
   

5 Giảo cổ lam Kg 
   

6 Điệp vàng Kg 
   

7 Đậu sen Kg 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

8 Hoàn hòe Kg 
   

9 Chùm gửi Kg 
   

10 Dƣợc liệu bí truyền Kg 
   

11 Chai 350ml Cái 
   

12 Tem nhãn Bộ 
   

13 Nhân công   
   

  Tổng cộng   

     Công suất/năm lít 
   

  Tổng chi phí   
   

 

BẢNG 4: TỔNG HỢP CHI PHÍ - HỢP PHẦN 3 

STT Nội dung 

Tổng chi 

phí/năm 

(1.000 đồng) 

1 
Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm 

hỗ trợ đƣờng ruột TS 01  

2 
Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm 

mát gan TSG02  

3 
Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất Sản phẩm 

TS 03 giảm mỡ trong máu, ổn định huyết áp, giảm tiểu đƣờng  

  Tổng cộng 
 

 

4. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công của hợp phần 4: Sản xuất chai lọ. 

Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai loại 1 lít 

Định mức cho 10 chai 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Nhựa hạt PP, PPC trắng khô Kg 
   

2 Chất phụ gia nóng chảy Kg 
   

3 Điện sản xuất kw 
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4 Nhân công sản xuất   
   

5 Bốc xếp vào kho   
   

  Tổng cộng   

  
 

  Công suất/năm Chai 
   

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai loại 2 lít 

Định mức cho 10 chai 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Nhựa hạt PP, PPC trắng khô Kg 
   

2 Chất phụ gia nóng chảy Kg 
   

3 Điện sản xuất kw 
   

4 Nhân công sản xuất   
   

5 Bốc xếp vào kho   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm Chai 
   

  Tổng chi phí       418.500  

 

Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai loại 5 lít 

Định mức cho 10 chai 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Nhựa hạt PP, PPC trắng khô Kg 
   

2 Chất phụ gia nóng chảy Kg 
   

3 Điện sản xuất kw 
   

4 Nhân công sản xuất   
   

5 Bốc xếp vào kho   
   

  Tổng cộng   

  
 

  Công suất/năm Chai 
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  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai loại 10 lít 

Định mức cho 10 chai 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Nhựa hạt PP, PPC trắng khô Kg 
   

2 Chất phụ gia nóng chảy Kg 
   

3 Điện sản xuất kw 
   

4 Nhân công sản xuất   
   

5 Bốc xếp vào kho   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm Chai 
   

  Tổng chi phí   
   

 

BẢNG 5: TỔNG HỢP CHI PHÍ - HỢP PHẦN 4 

STT Nội dung 
Tổng chi phí/năm 

(1.000 đồng) 

1 
Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai 

loại 1 lít  

2 
Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai 

loại 2 lít  

3 
Bảng 3: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai 

loại 5 lít  

4 
Bảng 4: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất chai 

loại 10 lít  

  Tổng cộng 
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5. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công của hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao. 

Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 

Định mức cho 1 tấn sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Phân lân Kg 
   

2 Phân SA Kg 
   

3 Phân Kali Kg 
   

4 Bã thực vật Kg 
   

5 Men xử lý Kg 
   

6 Bao bì PP in sẵn cái 
   

7 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
   

  Công suất/năm tấn 
   

  Tổng chi phí   
   

 

Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 

Định mức cho 1 tấn sản phẩm 

STT Hạn mục chi phí 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá  

 Thành tiền 

(1.000 đồng)  

1 Phân lân Kg 
   

2 Phân SA Kg 
   

3 Phân Kali Kg 
   

4 Bã thực vật Kg 
   

5 Men xử lý Kg 
   

6 Bao bì PP in sẵn cái 
   

7 Nhân công   
   

  Tổng cộng   
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  Công suất/năm tấn 
   

  Tổng chi phí   
   

 

BẢNG 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ - HỢP PHẦN 5 

STT Nội dung 
Tổng chi phí/năm 

(1.000 đồng) 

1 
Bảng 1: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm phân hữu cơ bổ sung NPK  

2 
Bảng 2: Chi phí nguyên vật liệu - nhân công cho sản xuất sản 

phẩm phân hữu cơ bổ sung NPK.Si  

  Tổng cộng 
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6. Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

I Xây dựng 
    

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 Nhà văn phòng điều hành 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 
chuẩn GMP     

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà bảo vệ 
    

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
    

6 Bãi đậu xe tải 
    

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 Sân Bêtông 
    

9 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
    

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 
chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh 
    

5 Căn tin 
    

6 Khu nhà ở công nhân 
    

7 Nhà để xe 
    

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

9 Sân Bêtông 
    

10 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.6 Các hạng mục tổng thể 
    

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
    

2 
Hệ thống thoát nƣớc tổng 

thể     

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể     

4 San lấp mặt bằng 
    

5 Hàng rào bảo vệ 
    

6 HT xử lý nƣớc thải 
    

II 
Thiết bị sản xuất và văn 

phòng - điều hành     

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 
ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 
Hệ thống dây chuyền chiết 

xuất dƣợc liệu     

2 
Hệ thống dây chuyền đóng 

gói sản phẩm dạng dịch     

3 
Dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng bột     

4 Thiết bị PCCC 
    

5 
Dụng cụng phục vụ công 

tác KCS     

6 Máy phát điện dự phòng 
    

7 Cân 100kg 
    

8 Cân bàn 500kg 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
    

10 Thùng Inox loại 100 lít 
    

11 
Dụng cụ lao động và vật 

dụng khác     

12 Pallet 
    

13 Xe nâng 
    

14 Xe xúc lật 
    

15 Ô tô 7 chỗ 
    

16 Xe tải 5 tấn 
    

17 Xe tải 10 tấn 
    

18 Xe tải 14 tấn 
    

II.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc 

liệu cô đặc chân không     

2 
Dây chuyền sản xuất nang 

mềm 200     

3 
Dây chuyền sản xuất nang 

cứng 60     

4 Dụng cụ lao đông 
    

5 Dụng cụ KCS 
    

6 Ballet 
    

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Dụng cụ lao đông 
    

2 Dụng cụ KCS 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc 36.000 

lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc và hệ thống 

đóng lon có màng lốc) 

    

4 
Xe tải giao hàng liên tỉnh 

(5 tấn)     

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
    

6 Xe nâng 
    

7 Thiết bị PCCC 
    

II.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 

Máy thổi ép nhựa liên 

hoàn can nhựa 

100.000can/ngày     

2 
Máy ép thổi chai nhựa 

100.000chai/ngày     

3 
Mát cắt, chạt phế phẩm để 

tái chế     

4 Máy đóng bắp tự động 
    

5 
Hệ thống KCS(nhà, dụng 

cụ,...)     

6 Xe nâng 
    

7 Xe xúc lật 
    

8 Xe tải 5 tấn 
    

II.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 

Băng tải chuyển nguyên 

liệu bằng cao su, công suất 

3 tấn/1h, dài 20m     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

2 
Bơm dịch men phun để 

trộn     

3 

Máy nghiền cơ học, 

nghiền mịn bã thải thảo 
dƣợc, công suất 5 tấn /1h     

4 

Máy trộn vít tải, công suất 

4-5 tấn/1h, trộn thành 

phẩm     

5 Cân bàn 150kg 
    

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
    

7 Xe nâng 
    

8 Xe xúc lật 
    

9 Ô tô 7 chỗ 
    

10 Xe tải 5 tấn 
    

11 Xe tải 14 tấn 
    

II.6 Thiết bị văn phòng 
    

1 HT mạng internet 
    

2 HT mạng điện thoại 
    

3 Máy tính + máy in 
    

4 Bàn ghế văn phòng 
    

III Chi phí quản lý dự án 
    

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng     

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi     

2 Chi phí khảo sát địa hình 
    

3 Chi phí khảo sát địa chất 
    

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công     

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi     

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

xây dựng     

8 Chi phí thẩm tra dự toán  
    

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng     

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 
mua sắm vật tƣ, TB     

11 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng     

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị     

13 

Chi phí tƣ vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng     

V Chi phí khác 
    

1 
Chi phí bảo hiểm công 

trình     

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)     

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

5 
Chi phí thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà thầu xây     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

1 2 

dựng 

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị     

7 
Chi phí kiểm toán (Thông 

tƣ 09/2016/TT_BTC)     

8 

Chi phí thẩm định dự án 

đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC)     

9 

Chi phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi 

trƣờng (TT 195/2016/TT-

BTC) 
    

10 
Phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu     

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC 

(TT 258/2016/TT-BTC)     

VI Dự phòng phí 
    

  Tổng cộng 
    

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

I Xây dựng 
    

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 Nhà văn phòng điều hành 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP  
 

  

3 Nhà vệ sinh 
 

 
  

4 Nhà bảo vệ 
 

 
  

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
 

 
  

6 Bãi đậu xe tải 
 

 
  

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
 

 
  

8 Sân Bêtông 
 

 
  

9 Cây xanh và mái Taluy 
 

 
  

I.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 
ngƣời     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
    

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 
Cây xanh cảnh quan và 
mái taluy     

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

5 Căn tin 
    

6 Khu nhà ở công nhân 
    

7 Nhà để xe 
    

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

9 Sân Bêtông 
    

10 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.6 Các hạng mục tổng thể 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
    

2 
Hệ thống thoát nƣớc tổng 
thể     

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể     

4 San lấp mặt bằng 
    

5 Hàng rào bảo vệ 
    

6 HT xử lý nƣớc thải 
    

II 
Thiết bị sản xuất và văn 

phòng - điều hành     

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 
Hệ thống dây chuyền chiết 

xuất dƣợc liệu     

2 
Hệ thống dây chuyền đóng 

gói sản phẩm dạng dịch     

3 
Dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng bột     

4 Thiết bị PCCC 
    

5 
Dụng cụng phục vụ công 

tác KCS     

6 Máy phát điện dự phòng 
    

7 Cân 100kg 
    

8 Cân bàn 500kg 
    

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
    

10 Thùng Inox loại 100 lít 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

11 
Dụng cụ lao động và vật 

dụng khác     

12 Pallet 
    

13 Xe nâng 
    

14 Xe xúc lật 
    

15 Ô tô 7 chỗ 
    

16 Xe tải 5 tấn 
    

17 Xe tải 10 tấn 
    

18 Xe tải 14 tấn 
    

II.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 
ngƣời     

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc 

liệu cô đặc chân không     

2 
Dây chuyền sản xuất nang 

mềm 200     

3 
Dây chuyền sản xuất nang 

cứng 60     

4 Dụng cụ lao đông 
    

5 Dụng cụ KCS 
    

6 Ballet 
    

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Dụng cụ lao đông 
    

2 Dụng cụ KCS 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc 36.000 

lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc và hệ thống 

đóng lon có màng lốc) 

    

4 
Xe tải giao hàng liên tỉnh 
(5 tấn)     

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
    

6 Xe nâng 
    

7 Thiết bị PCCC 
    

II.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 

Máy thổi ép nhựa liên 

hoàn can nhựa 

100.000can/ngày     

2 
Máy ép thổi chai nhựa 

100.000chai/ngày     

3 
Mát cắt, chạt phế phẩm để 

tái chế     

4 Máy đóng bắp tự động 
    

5 
Hệ thống KCS(nhà, dụng 
cụ,...)     

6 Xe nâng 
    

7 Xe xúc lật 
    

8 Xe tải 5 tấn 
    

II.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 
Băng tải chuyển nguyên 

liệu bằng cao su, công suất     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

3 tấn/1h, dài 20m 

2 
Bơm dịch men phun để 
trộn     

3 

Máy nghiền cơ học, 

nghiền mịn bã thải thảo 

dƣợc, công suất 5 tấn /1h     

4 

Máy trộn vít tải, công suất 

4-5 tấn/1h, trộn thành 

phẩm     

5 Cân bàn 150kg 
    

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
    

7 Xe nâng 
    

8 Xe xúc lật 
    

9 Ô tô 7 chỗ 
    

10 Xe tải 5 tấn 
    

11 Xe tải 14 tấn 
    

II.6 Thiết bị văn phòng 
    

1 HT mạng internet 
    

2 HT mạng điện thoại 
    

3 Máy tính + máy in 
    

4 Bàn ghế văn phòng 
    

III Chi phí quản lý dự án 
    

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng     

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi     

2 Chi phí khảo sát địa hình 
    

3 Chi phí khảo sát địa chất 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi     

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công     

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi     

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

xây dựng     

8 Chi phí thẩm tra dự toán  
    

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 
công xây dựng     

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 

mua sắm vật tƣ, TB     

11 
Chi phí giám sát thi công 
xây dựng     

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị     

13 

Chi phí tƣ vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 
trƣờng     

V Chi phí khác 
    

1 
Chi phí bảo hiểm công 

trình     

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)     

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC)     



Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh. 

Tel: 028 3910 6009      

Phone: 0918 755 356 

28B Mai Thị Lựu , 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu 

hao(1.000 

đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

3 4 

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

5 
Chi phí thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà thầu xây 

dựng     

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị     

7 
Chi phí kiểm toán (Thông 

tƣ 09/2016/TT_BTC)     

8 

Chi phí thẩm định dự án 

đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC)     

9 

Chi phí thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng (TT 195/2016/TT-

BTC) 
    

10 
Phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu     

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC 

(TT 258/2016/TT-BTC)     

VI Dự phòng phí 
    

  Tổng cộng 
    

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

I Xây dựng 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 Nhà văn phòng điều hành 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà bảo vệ 
    

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
    

6 Bãi đậu xe tải 
    

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 Sân Bêtông 
    

9 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 
VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
    

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh 
    

5 Căn tin 
    

6 Khu nhà ở công nhân 
    

7 Nhà để xe 
    

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

9 Sân Bêtông 
    

10 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 
nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.6 Các hạng mục tổng thể 
    

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
    

2 
Hệ thống thoát nƣớc tổng 

thể     

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể     

4 San lấp mặt bằng 
    

5 Hàng rào bảo vệ 
    

6 HT xử lý nƣớc thải 
    

II 
Thiết bị sản xuất và văn 

phòng - điều hành    
  

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
   

  

1 
Hệ thống dây chuyền chiết 

xuất dƣợc liệu    
  

2 
Hệ thống dây chuyền đóng 

gói sản phẩm dạng dịch    
  

3 
Dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng bột    
  

4 Thiết bị PCCC 
   

  

5 
Dụng cụng phục vụ công 

tác KCS    
  

6 Máy phát điện dự phòng 
   

  

7 Cân 100kg 
   

  

8 Cân bàn 500kg 
   

  

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
   

  

10 Thùng Inox loại 100 lít 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

11 
Dụng cụ lao động và vật 

dụng khác    
  

12 Pallet 
   

  

13 Xe nâng 
   

  

14 Xe xúc lật 
   

  

15 Ô tô 7 chỗ 
   

  

16 Xe tải 5 tấn 
   

  

17 Xe tải 10 tấn 
   

  

18 Xe tải 14 tấn 
   

  

II.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời    
  

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc 

liệu cô đặc chân không    
  

2 
Dây chuyền sản xuất nang 

mềm 200     

3 
Dây chuyền sản xuất nang 

cứng 60     

4 Dụng cụ lao đông 
    

5 Dụng cụ KCS 
    

6 Ballet 
    

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Dụng cụ lao đông 
    

2 Dụng cụ KCS 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc 36.000 

lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc và hệ thống 

đóng lon có màng lốc) 

    

4 
Xe tải giao hàng liên tỉnh 

(5 tấn)     

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
    

6 Xe nâng 
    

7 Thiết bị PCCC 
    

II.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 

Máy thổi ép nhựa liên 

hoàn can nhựa 

100.000can/ngày     

2 
Máy ép thổi chai nhựa 

100.000chai/ngày     

3 
Mát cắt, chạt phế phẩm để 

tái chế     

4 Máy đóng bắp tự động 
    

5 
Hệ thống KCS(nhà, dụng 

cụ,...)     

6 Xe nâng 
    

7 Xe xúc lật 
    

8 Xe tải 5 tấn 
    

II.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 

Băng tải chuyển nguyên 

liệu bằng cao su, công suất 

3 tấn/1h, dài 20m     
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

2 
Bơm dịch men phun để 

trộn     

3 

Máy nghiền cơ học, 

nghiền mịn bã thải thảo 
dƣợc, công suất 5 tấn /1h     

4 

Máy trộn vít tải, công suất 

4-5 tấn/1h, trộn thành 

phẩm     

5 Cân bàn 150kg 
    

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
    

7 Xe nâng 
    

8 Xe xúc lật 
    

9 Ô tô 7 chỗ 
    

10 Xe tải 5 tấn 
    

11 Xe tải 14 tấn 
    

II.6 Thiết bị văn phòng 
    

1 HT mạng internet 
    

2 HT mạng điện thoại 
    

3 Máy tính + máy in 
    

4 Bàn ghế văn phòng 
    

III Chi phí quản lý dự án 
    

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng     

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi     

2 Chi phí khảo sát địa hình 
    

3 Chi phí khảo sát địa chất 
    

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công     

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi     

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

xây dựng     

8 Chi phí thẩm tra dự toán  
    

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng     

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 
mua sắm vật tƣ, TB     

11 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng     

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị     

13 

Chi phí tƣ vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng     

V Chi phí khác 
    

1 
Chi phí bảo hiểm công 

trình     

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)     

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

5 
Chi phí thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà thầu xây     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

5 6 

dựng 

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị     

7 
Chi phí kiểm toán (Thông 

tƣ 09/2016/TT_BTC)     

8 

Chi phí thẩm định dự án 

đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC)     

9 

Chi phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi 

trƣờng (TT 195/2016/TT-

BTC) 
    

10 
Phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu     

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC 

(TT 258/2016/TT-BTC)     

VI Dự phòng phí 
    

  Tổng cộng 
    

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

I Xây dựng 
    

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 Nhà văn phòng điều hành 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà bảo vệ 
    

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
    

6 Bãi đậu xe tải 
    

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 Sân Bêtông 
    

9 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
    

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh 
    

5 Căn tin 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

6 Khu nhà ở công nhân 
    

7 Nhà để xe 
    

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

9 Sân Bêtông 
    

10 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.6 Các hạng mục tổng thể 
    

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

2 
Hệ thống thoát nƣớc tổng 

thể     

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể     

4 San lấp mặt bằng 
    

5 Hàng rào bảo vệ 
    

6 HT xử lý nƣớc thải 
    

II 
Thiết bị sản xuất và văn 

phòng - điều hành     

II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 
Hệ thống dây chuyền chiết 

xuất dƣợc liệu     

2 
Hệ thống dây chuyền đóng 

gói sản phẩm dạng dịch     

3 
Dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng bột     

4 Thiết bị PCCC 
    

5 
Dụng cụng phục vụ công 

tác KCS     

6 Máy phát điện dự phòng 
    

7 Cân 100kg 
    

8 Cân bàn 500kg 
    

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
    

10 Thùng Inox loại 100 lít 
    

11 
Dụng cụ lao động và vật 

dụng khác     

12 Pallet 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

13 Xe nâng 
    

14 Xe xúc lật 
    

15 Ô tô 7 chỗ 
    

16 Xe tải 5 tấn 
    

17 Xe tải 10 tấn 
    

18 Xe tải 14 tấn 
    

II.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực 
phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc 

liệu cô đặc chân không     

2 
Dây chuyền sản xuất nang 

mềm 200     

3 
Dây chuyền sản xuất nang 

cứng 60     

4 Dụng cụ lao đông 
    

5 Dụng cụ KCS 
    

6 Ballet 
    

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 
nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Dụng cụ lao đông 
    

2 Dụng cụ KCS 
    

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc 36.000 

lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc và hệ thống 

đóng lon có màng lốc) 

    

4 
Xe tải giao hàng liên tỉnh 

(5 tấn)     
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 

Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
    

6 Xe nâng 
    

7 Thiết bị PCCC 
    

II.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     

1 

Máy thổi ép nhựa liên 

hoàn can nhựa 

100.000can/ngày     

2 
Máy ép thổi chai nhựa 

100.000chai/ngày     

3 
Mát cắt, chạt phế phẩm để 

tái chế     

4 Máy đóng bắp tự động 
    

5 
Hệ thống KCS(nhà, dụng 

cụ,...)     

6 Xe nâng 
    

7 Xe xúc lật 
    

8 Xe tải 5 tấn 
    

II.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 

Băng tải chuyển nguyên 

liệu bằng cao su, công suất 

3 tấn/1h, dài 20m     

2 
Bơm dịch men phun để 

trộn     

3 

Máy nghiền cơ học, 

nghiền mịn bã thải thảo 

dƣợc, công suất 5 tấn /1h     

4 

Máy trộn vít tải, công suất 

4-5 tấn/1h, trộn thành 

phẩm     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

5 Cân bàn 150kg 
    

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
    

7 Xe nâng 
    

8 Xe xúc lật 
    

9 Ô tô 7 chỗ 
    

10 Xe tải 5 tấn 
    

11 Xe tải 14 tấn 
    

II.6 Thiết bị văn phòng 
    

1 HT mạng internet 
    

2 HT mạng điện thoại 
    

3 Máy tính + máy in 
    

4 Bàn ghế văn phòng 
    

III Chi phí quản lý dự án 
    

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng     

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi     

2 Chi phí khảo sát địa hình 
    

3 Chi phí khảo sát địa chất 
    

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi     

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 
công     

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi     

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 
xây dựng     

8 Chi phí thẩm tra dự toán  
    

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng     
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 

mua sắm vật tƣ, TB     

11 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng     

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị     

13 

Chi phí tƣ vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng     

V Chi phí khác 
    

1 
Chi phí bảo hiểm công 
trình     

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)    
  

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC)    
  

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC)     

5 

Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu xây 

dựng     

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị     

7 
Chi phí kiểm toán (Thông 

tƣ 09/2016/TT_BTC)     

8 

Chi phí thẩm định dự án 

đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC)     
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

7 8 

9 

Chi phí thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng (TT 195/2016/TT-

BTC) 
    

10 
Phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu     

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC 

(TT 258/2016/TT-BTC)     

VI Dự phòng phí 
    

  Tổng cộng 
    

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

9 10 

I Xây dựng 
    

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
    

1 Nhà văn phòng điều hành 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà bảo vệ 
    

5 Hòn non bộ và cảnh quan 
    

6 Bãi đậu xe tải 
    

7 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 Sân Bêtông 
    

9 Cây xanh và mái Taluy 
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I.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 

chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 
VSATTP     

4 Nhà vệ sinh tập thể 
    

5 Nhà để xe 
    

6 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

8 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 
Xƣởng sản xuất đạt tiêu 
chuẩn GMP     

3 
Kho thành phẩm đạt chuẩn 

VSATTP     

4 Nhà vệ sinh 
    

5 Căn tin 
    

6 Khu nhà ở công nhân 
    

7 Nhà để xe 
    

8 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

9 Sân Bêtông 
    

10 
Cây xanh cảnh quan và 

mái taluy     

I.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ     
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 

hao  

Năm hoạt động 

9 10 

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao     

1 Văn phòng làm việc 
    

2 Nhà xƣởng 
    

3 Nhà vệ sinh 
    

4 Nhà để xe 
    

5 Đƣờng giao thông nội bộ 
    

6 Sân Bêtông 
    

7 Cây xanh và mái Taluy 
    

I.6 Các hạng mục tổng thể 
    

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 
    

2 
Hệ thống thoát nƣớc tổng 

thể     

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể     

4 San lấp mặt bằng 
    

5 Hàng rào bảo vệ 
    

6 HT xử lý nƣớc thải 
    

II 
Thiết bị sản xuất và văn 

phòng - điều hành    
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II.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức 

ăn bổ sung trong nuôi 

trồng thủy sản 
   

  

1 
Hệ thống dây chuyền chiết 

xuất dƣợc liệu    
  

2 
Hệ thống dây chuyền đóng 

gói sản phẩm dạng dịch    
  

3 
Dây chuyền đóng gói sản 

phẩm dạng bột    
  

4 Thiết bị PCCC 
   

  

5 
Dụng cụng phục vụ công 

tác KCS    
  

6 Máy phát điện dự phòng 
   

  

7 Cân 100kg 
   

  

8 Cân bàn 500kg 
   

  

9 Bồn Inox loại 500-800 lít 
   

  

10 Thùng Inox loại 100 lít 
   

  

11 
Dụng cụ lao động và vật 
dụng khác    

  

12 Pallet 
   

  

13 Xe nâng 
   

  

14 Xe xúc lật 
   

  

15 Ô tô 7 chỗ 
   

  

16 Xe tải 5 tấn 
   

  

17 Xe tải 10 tấn 
   

  

18 Xe tải 14 tấn 
   

  

II.2 

Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho 

ngƣời    
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1 
Hệ thống chiết xuất dƣợc 

liệu cô đặc chân không    
  

2 
Dây chuyền sản xuất nang 

mềm 200    
  

3 
Dây chuyền sản xuất nang 

cứng 60    
  

4 Dụng cụ lao đông 
   

  

5 Dụng cụ KCS 
   

  

6 Ballet 
   

  

II.3 
Hợp phần 3: Sản xuất 

nƣớc uống từ dƣợc liệu    
  

1 Dụng cụ lao đông 
   

  

2 Dụng cụ KCS 
   

  

3 

Hệ thống thiết bị sản xuất 

nƣớc thảo dƣợc 36.000 

lon/giờ (bao gồm hệ thống 

đồng bộ sản xuất nƣớc 

thảo dƣợc và hệ thống 

đóng lon có màng lốc) 

   
  

4 
Xe tải giao hàng liên tỉnh 

(5 tấn)    
  

5 Ô tô tải nhỏ (2 tấn) 
   

  

6 Xe nâng 
   

  

7 Thiết bị PCCC 
   

  

II.4 
Hợp phần 4: Sản xuất chai 

lọ    
  

1 

Máy thổi ép nhựa liên 

hoàn can nhựa 

100.000can/ngày    
  

2 
Máy ép thổi chai nhựa 

100.000chai/ngày    
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3 
Mát cắt, chạt phế phẩm để 

tái chế    
  

4 Máy đóng bắp tự động 
   

  

5 
Hệ thống KCS(nhà, dụng 

cụ,...)    
  

6 Xe nâng 
   

  

7 Xe xúc lật 
   

  

8 Xe tải 5 tấn 
   

  

II.5 

Hợp phần 5: Sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học công 

nghệ cao    
  

1 

Băng tải chuyển nguyên 

liệu bằng cao su, công suất 

3 tấn/1h, dài 20m    
  

2 
Bơm dịch men phun để 

trộn    
  

3 

Máy nghiền cơ học, 

nghiền mịn bã thải thảo 

dƣợc, công suất 5 tấn /1h    
  

4 
Máy trộn vít tải, công suất 
4-5 tấn/1h, trộn thành 

phẩm    
  

5 Cân bàn 150kg 
   

  

6 Dụng cụ phân tích nhanh 
   

  

7 Xe nâng 
   

  

8 Xe xúc lật 
   

  

9 Ô tô 7 chỗ 
   

  

10 Xe tải 5 tấn 
   

  

11 Xe tải 14 tấn 
   

  

II.6 Thiết bị văn phòng 
   

  

1 HT mạng internet 
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2 HT mạng điện thoại 
   

  

3 Máy tính + máy in 
   

  

4 Bàn ghế văn phòng 
   

  

III Chi phí quản lý dự án 
   

  

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng    
  

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi    
  

2 Chi phí khảo sát địa hình 
   

  

3 Chi phí khảo sát địa chất 
   

  

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi    
  

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công    
  

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi    
  

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

xây dựng    
  

8 Chi phí thẩm tra dự toán  
   

  

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng    
  

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 

mua sắm vật tƣ, TB    
  

11 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng    
  

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị    
  

13 

Chi phí tƣ vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng    
  

V Chi phí khác 
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1 
Chi phí bảo hiểm công 

trình     

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC)    
  

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC)    
  

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC)    
  

5 

Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu xây 

dựng    
  

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị    
  

7 
Chi phí kiểm toán (Thông 

tƣ 09/2016/TT_BTC)    
  

8 

Chi phí thẩm định dự án 

đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC)    
  

9 

Chi phí thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trƣờng (TT 195/2016/TT-
BTC) 

   
  

10 
Phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu    
  

11 
Lệ phí thẩm duyệt PCCC 

(TT 258/2016/TT-BTC)    
  

VI Dự phòng phí 
   

  

  Tổng cộng 375.653.139    
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7. Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2017 2018 

1 2 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
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- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ     

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
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TT KHỎAN MỤC  Năm 
2017 2018 

1 2 

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 
từ dƣợc liệu 

  
  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
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TT KHỎAN MỤC  Năm 
2017 2018 

1 2 

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5%  -  - 

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2019 2020 

3 4 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
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  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
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3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 
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- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2021 2022 

  
I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
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I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
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4 Sản phẩm GĐ 05   

  
- Số lƣợng Lọ 

  
- Đơn giá Ngàn đồng 

  
5 Sản phẩm ĐR 06   

  
- Số lƣợng Lọ 

  
- Đơn giá Ngàn đồng 

  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
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- Số lƣợng Lọ 

  
- Đơn giá Ngàn đồng 

  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
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6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 

  
7 Chi phí khấu hao   

  
8 Chi phí lãi vay "" 

  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2023 2024 
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I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
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  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
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I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 
hữu cơ sinh học công nghệ cao 

  
  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 
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- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2025 2026 

9 10 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
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- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
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- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
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1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 1.210 
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đồng/m² 

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2027 2028 

11 12 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức ăn bổ 
sung trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
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- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc 

uống từ dƣợc liệu 
  

  

1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  

  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít  10.480.000   10.480.000  

- Đơn giá Ngàn đồng 16  16  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2027 2028 

11 12 

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
  

  

- Số lƣợng Tấn 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực 

phẩm chức năng và thức ăn bổ 

sung trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực 

phẩm chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc 

uống từ dƣợc liệu 
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- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 

rào 
Ngàn đồng 

  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
  

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2029 2030 

13 14 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
  

I.1 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 

trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm TS 1002   
  

- Số lƣợng Lít 
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- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 999   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm SDK   
  

  Số lƣợng Lít 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
  

  Số lƣợng Kg 
  

  Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
- 

  

1 Sản phẩm BT 01   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm MM 03   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Sản phẩm GĐ 05   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

5 Sản phẩm ĐR 06   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.3 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
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1 
Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 

01 
  146.720.000  146.720.000  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Sản phẩm TS 03   
  

- Số lƣợng Lít 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

1 Chai loại 1 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

2 Chai loại 2 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

3 Chai loại 5 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

4 Chai loại 10 lít   
  

- Số lƣợng Lọ 
  

- Đơn giá Ngàn đồng 
  

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

1 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK 
  

  

- Số lƣợng Tấn 5.000  5.000  

- Đơn giá Ngàn đồng 2.800  2.800  
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2 
Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung 

NPK.Si 
   14.250.000   14.250.000  

- Số lƣợng Tấn 5.000  5.000  

- Đơn giá Ngàn đồng 2.850  2.850  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
  

1 
Chi phí nguyên vật liệu- nhân 

công sản xuất 
"" 

  

- 

Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm 

chức năng và thức ăn bổ sung 
trong nuôi trồng thủy sản 

  
  

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm 

chức năng cho ngƣời 
  

  

- 
Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống 

từ dƣợc liệu 
  

  

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
  

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón 

hữu cơ sinh học công nghệ cao 
  

  

2 
Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng 
rào 

Ngàn đồng 
  

3 Chi phí quản lý điều hành 20% 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 2,5% 
  

5 Chi phí khác 5% 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 
  

7 Chi phí khấu hao   
  

8 Chi phí lãi vay "" 
  

9 Chi phí thuê đất 
1.210 

đồng/m²   

III Lợi nhuận trƣớc thuế   
  

IV Thuế TNDN   
  

V Lợi nhuận sau thuế   
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I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 
 

I.1 
Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và 

thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản 
  

 

1 Sản phẩm TS 1001 ngàn đồng 
 

- Số lƣợng Lít 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

2 Sản phẩm TS 1002   
 

- Số lƣợng Lít 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

3 Sản phẩm TS 999   
 

  Số lƣợng Lít 
 

  Đơn giá Ngàn đồng 
 

4 Sản phẩm SDK   
 

  Số lƣợng Lít 
 

  Đơn giá Ngàn đồng 
 

5 Sản phẩm Men tiêu hóa   
 

  Số lƣợng Kg 
 

  Đơn giá Ngàn đồng 
 

I.2 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng 

cho ngƣời 
- 

 

1 Sản phẩm BT 01   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

2 Sản phẩm mát gan TTN02   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

3 Sản phẩm MM 03   
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

4 Sản phẩm GĐ 05   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

5 Sản phẩm ĐR 06   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

I.3 Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu   
 

1 Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 01   
 

- Số lƣợng Lít 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

2 Sản phẩm mát gan TSG02   
 

- Số lƣợng Lít 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

3 Sản phẩm TS 03   
 

- Số lƣợng Lít 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

I.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
 

1 Chai loại 1 lít   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

2 Chai loại 2 lít   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

3 Chai loại 5 lít   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
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4 Chai loại 10 lít   
 

- Số lƣợng Lọ 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

I.5 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh 
học công nghệ cao 

  
 

1 Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung NPK   
 

- Số lƣợng Tấn 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

2 Sản phẩm phân hữu cơ bổ sung NPK.Si   
 

- Số lƣợng Tấn 
 

- Đơn giá Ngàn đồng 
 

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 
 

1 Chi phí nguyên vật liệu- nhân công sản xuất "" 
 

- 
Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức năng và 

thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản 
  

 

- 
Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức năng 

cho ngƣời 
  

 

- Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu   
 

- Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ   
 

- 
Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh 

học công nghệ cao 
  

 

2 Chi phí thuê hạ tầng ngoài hàng rào Ngàn đồng 
 

3 Chi phí quản lý điều hành 
  

4 Chi phí quảng bá sản phẩm 
  

5 Chi phí khác 
  

6 Chi phí bảo trì thiết bị 
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7 Chi phí khấu hao 
  

8 Chi phí lãi vay 
  

9 Chi phí thuê đất 
  

III Lợi nhuận trƣớc thuế 
  

IV Thuế TNDN 
  

V Lợi nhuận sau thuế 
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8. Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. 

Khoản mục trả nợ 

Kế hoạch trả nợ hàng năm 

     

Dƣ nợ gốc đầu kỳ 
     

Trả nợ gốc hằng năm  
     

Kế hoạch trả nợ lãi vay 

(8%/năm)      

Dƣ nợ gốc cuối kỳ 
     

 

Khoản mục trả nợ 

Kế hoạch trả nợ hàng năm 

6 7 8 9 10 

Dƣ nợ gốc đầu kỳ 
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Trả nợ gốc hằng năm  
     

Kế hoạch trả nợ lãi vay 

(8%/năm)      

Dƣ nợ gốc cuối kỳ 
     

9. Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án. 

Khoản mục trả nợ 

Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 

1 2 3 4 5 

Số tiền dự án dùng trả nợ 
     

 Dƣ nợ đầu kỳ 
     

Lợi nhuận dùng trả nợ 
     

Khấu hao dùng trả nợ 
     

 Dƣ nợ cuối kỳ 
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Khả năng trả nợ (%) 
     

 

Khoản mục trả nợ 

Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 

6 7 8 9 10 

Số tiền dự án dùng trả nợ 
     

 Dƣ nợ đầu kỳ 
     

Lợi nhuận dùng trả nợ 
     

Khấu hao dùng trả nợ 
     

 Dƣ nợ cuối kỳ 
     

Khả năng trả nợ (%) 
     

10. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thứ 1 
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Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thứ 2 
     

Thứ 3 
     

Thứ 4 
     

Thứ 5 
     

Thứ 6 
     

Thứ 7 
     

Thứ 8 
     

Thứ 9 
     

Thứ 10   
    

Thứ 11   
    

Thứ 12   
    

Thứ 13   
    

Thứ 14   
    

Thứ 15   
    

Cộng  375.653.139  
    

Khả năng hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = 2,55  
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Website: www.duanviet.com.vn 

Email:tuvan@duanviet.com.vn 

 

 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thời gian hoàn vốn: 6 năm 10  tháng 
 

 

11. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 
i=7,35% 

Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

Thứ 1 
        

Thứ 2 
        

Thứ 3 
        

Thứ 4 
        

Thứ 5 
        

Thứ 6 
        

Thứ 7 
        

Thứ 8 
   

 85.051.003   0,543  - 46.191.500  -87.592.350 

Thứ 9 
        

Thứ 10 
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P.ĐaKao, Q.1,  

TP.Ho ̀  Chí Minh 
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Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 

i=7,35% 

Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

Thứ 11 
        

Thứ 12 
        

Thứ 13 
        

Thứ 14 
        

Thứ 15 
        

  
        

Khả năng hoàn vốn có chiết khấu = 
 

1,43  
    

Thời gian hoàn vốn: 
 

9 năm  3  tháng. 
   

12. Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. (1000 đồng) 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu i= Hiện giá vốn 
đầu tƣ 

Hiện giá thu 
nhập 

7,35% 

Thứ 1 
       

Thứ 2 
       

Thứ 3 
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Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu i= Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
7,35% 

Thứ 4 
       

Thứ 5 
       

Thứ 6 
       

Thứ 7 
       

Thứ 8 
       

Thứ 9 
       

Thứ 10 
       

Thứ 11 
       

Thứ 12 
       

Thứ 13 
       

Thứ 14 
       

Thứ 15 
       

Cộng 
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13. Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

Lãi suất chiết khấu 19,708           

Hệ số 
      

1. Thu nhập 
      

Hiện giá thu nhập 
      

Lũy kế HGTN 
      

2. Chi phí XDCB 
      

Hiện giá chi phí 
      

Lũy kế HG chi phí 
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Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 Thứ 9 Thứ 10 

Lãi suất chiết 

khấu       

Hệ số 
      

1. Thu nhập 
      

Hiện giá thu nhập 
      

Lũy kế HGTN 
      

2. Chi phí XDCB 
      

Hiện giá chi phí 
      

Lũy kế HG chi 

phí       

 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 
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Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 

Lãi suất chiết 

khấu        

Hệ số 
       

1. Thu nhập 
       

Hiện giá thu nhập 
       

Lũy kế HGTN 
       

2. Chi phí XDCB 
       

Hiện giá chi phí 
       

Lũy kế HG chi 

phí        

 

IRR=  19,71 % > 7,35% Chứng tỏ dự án có hiệu quả. 
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